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1

Phân tích kinh tế kỹ thuật 

trong đánh giá dự án đầu tư 

xây dựng công trình giao thông Đinh Văn Khiên Xây dựng 2020 2 72000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4850 338.11

2

Quản lý dự án xây dựng, lập 

và thẩm định dự án Bùi Ngọc Toàn Xây dựng 2019 2 108000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4546 338.4

3

Quản lý tài chính trong lĩnh 

vực đầu tư xây dựng Thái Bá Cẩn Tài chính 2003 2 65000

Ngành Xây 

dựng VĐ2000 338.43

4 Quản lý dự án xây dựng Đinh Tuấn Hải Xây dựng 2013 1 114000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4427 338.4569

5

Quản lý dự án trong giai đoạn 

xây dựng :  Sách chuyên khảo Đinh Tuấn Hải Xây dựng 2015 1 175000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4775 338.4569

6

Lập và phân tích dự án đầu tư 

xây dựng Lê Minh Thoa Xây dựng 2017 2 59000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4215 338.4569

7

Lập kế hoạch và quản lý dự án 

đầu tư xây dựng :  Sách 

chuyên khảo Lê Anh Dũng Xây dựng 2017 5 135000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ3221 338.4569

8 Bài giảng phương pháp số Đặng Văn Kiên

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2008 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4689 510



9

Một số phương pháp giải bài 

toán biên Nguyễn Văn Cận

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2003 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ3707 510

10 Cơ học kết cấu, Tập 1 Lều Thọ Trình

Khoa học và 

kỹ thuật 2014 5 62000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3406 531

11 Cơ học kết cấu, Tập 2 Lều Thọ Trình

Khoa học và 

kỹ thuật 2014 5 87000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3355 531

12

Cơ học vật liệu và kết cấu 

composite : Lý thuyết. Bài tập. 

Chương trình MATLAB Trần Minh Tú Xây dựng 2016 2 148000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5316 620.18

13

Tiêu chuẩn Việt Nam về vật 

liệu chịu lửa Xây dựng 2020 2 167000

Ngành Xây 

dựng VĐ5352 620.143

14 Công trình trạm thủy điện Hồ Sỹ Dự Xây dựng 2010 5 110000

Ngành Xây 

dựng VĐ3008 621.1

15

Thiết kế và thi công trạm thủy 

điện nhỏ Nguyễn Duy Thiện Xây dựng 2010 5 82000

Ngành Xây 

dựng VĐ3009 621.2

16 Kết cấu bê tông cốt thép Phạm Sĩ Liêm

Đại học và 

Trung học 

chuyên nghiệp 1969 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ592 624.183

17

Sổ tay tính toán kết cấu gạch 

đá và gạch đá cốt thép Nguyễn Hiển

Khoa học và 

kỹ thuật 1974 1

Ngành Xây 

dựng Vđ636 624.183

18

Kết cấu bê tông cốt thép :  

Phần kết cấu nhà cửa

Nguyễn Đình 

Cống

Đại học và 

Trung học 

chuyên nghiệp 1978 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ233 624.183

19

Những phương pháp xây dựng 

công trình trên nền đất yếu Hoàng Văn Tân

Khoa học và 

kỹ thuật 1973 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ602 624.1514



20

Cách tính hệ treo theo sơ đồ 

biến dạng Lều Thọ Trình

Khoa học và 

kỹ thuật 1985 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ447 624.2

21

Áp lực đất đá chống giữ công 

trình ngầm Tập 1 Phi Lịch

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1976 2

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ231 624.19

22

Áp lực đất đá chống giữ công 

trình ngầm Tập 2 Phi Lịch

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1976 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ232 624.19

23

Bài giảng các phương pháp 

tính toán vỏ chống công trình 

ngầm :  Dành cho học viên cao 

học Nguyễn Xuân Mãn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1994 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ89 624.19

24

Bài giảng vỏ bê tông liền khối 

trong xây dựng ngầm và mỏ :  

Dành cho học viên cao học Nguyễn Xuân Mãn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1993 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ130 624.19

25

Giáo trình cơ sở xây dựng 

ngầm trong mỏ :  Tài liệu nội 

bộ dùng cho sinh viên ngoài 

ngành

Nguyễn Văn 

Quyển, Nguyễn 

Văn Đước

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1991 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ44 624.19

26

Hướng dẫn thiết kế thi công 

giếng đứng :  Tài liệu tham 

khảo

Nguyễn Công 

Thịnh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1971 2

Ngành Xây 

dựng VĐ239 624.1

27 Cách tính khung nhiều tầng Kani.G

Khoa học và 

kỹ thuật 1971 1

Ngành Xây 

dựng VĐ528 624

28

Phương pháp phần tử hữu hạn 

trong địa cơ học Fadeev, A. B Giáo dục 1995 2 13000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ943 624.1513



29

Giáo trình cơ sở xây dựng 

ngầm trong mỏ Tập 1 :  Tài 

liệu nội bộ dùng cho sinh viên 

ngoài ngành

Nguyễn Văn 

Quyển, Nguyễn 

Văn Đước

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1991 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ44 624.19

30 Giáo trình máy xây dựng Lưu Bá Thuận Xây dựng 2015 5 83000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3163 621.865

31

Bài giảng môn học đào chống 

lò Đặng Văn Kiên

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2006 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4687 622.2

32

Bài giảng thông gió và chiếu 

sáng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2019 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4346 624

33

Đề cương thực tập tốt nghiệp 

chuyên ngành xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2019 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4356 624

34

Bài giảng tổ chức và quản lý 

thi công

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2020 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4357 624

35

Bảng thông số giá ca máy và 

thiết bị thi công :  Thông tư số 

06/2010/TT-BXD ngày 

26/5/2010 của Bộ Xây dựng Xây dựng 2014 2 54000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4411 624

36 Giáo trình kinh tế xây dựng Bùi Mạnh Hùng Xây dựng 2012 5 75000

Ngành Xây 

dựng VĐ3005 624



37

Quản lý dự án xây dựng giai 

đoạn thi công xây dựng công 

trình Bùi Ngọc Toàn Xây dựng 2013 1 117000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4423 624

38

Quản lý chất lượng công trình 

xây dựng Trần Vinh Vũ Xây dựng 2020 2 450000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4889 624

39

Phân tích kinh tế - kỹ thuật các 

dự án đầu tư xây dựng Bùi Mạnh Hùng Xây dựng 2020 2 218000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4897 624

40

Bài giảng xây dựng các công 

trình trên mặt đất Đào Văn Canh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3321 624

41 Đề cương đồ án tốt nghiệp

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2019 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4459 624

42 Đề cương đồ án tốt nghiệp

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4460 624

43 Đề cương thực tập tốt nghiệp

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4458 624

44 Đề cương thực tập sản xuất

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4457 624



45

Định mức dự toán xây dựng 

công trình.  Công bố kèm theo 

Quyết định số 1169/QĐ-BXD 

ngày 14/11/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng Xây dựng 2018 2 120000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4410 624

46 Tự động hóa trong xây dựng Đỗ Xuân Tùng Xây dựng 2014 5 103000

Ngành Xây 

dựng VĐ2674 624

47

Tính toán công trình tương tác 

với nền đất bằng phần mềm 

Geo5 geotechnical softwarre 

suite Đỗ Văn Đệ Xây dựng 2015 1 146000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4421 624

48

Phần mềm SLOPE/W :  Ứng 

dụng vào tính toán ổn định 

trượt sâu công trình Đỗ Văn Đệ Xây dựng 2016 2 75000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4422 624

49

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình Đỗ Đình Đức Xây dựng 2013 1 100000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4412 624

50 Giáo trình sử dụng máy xúc Xây dựng 2013 2 89000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5313 624

51

Giáo trình tiếng anh dùng cho 

công nhân kỹ thuật ngành xây 

dựng Xây dựng 2011 2 62000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ5344 624  

52

Giáo trình kỹ thuật nề theo 

phương pháp mô đun Xây dựng 2012 2 115000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5359 624

53

Giáo trình khung đào tạo an 

toàn lao động - Vệ sinh lao 

động trong ngành xây dựng Xây dựng 2021 2 144000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5372 624



54

Hướng dẫn thực nghiệm thí 

nghiệm và kiểm định công 

trình

Nguyễn Trung 

Hiếu Xây dựng 2016 5 64000

Ngành Xây 

dựng VĐ3204 624

55

Các phương pháp thi công đất 

và gia cố móng trong xây dựng Lưu Bá Thuận Xây dựng 2011 2 98000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4439 624

56

Quy hoạch xây dựng phát triển 

đô thị Nguyễn Thế Bá Xây dựng 2004 2 38000

Ngành Xây 

dựng VĐ2010 624

57

Động đất và thiết kế công trình 

chịu động đất Nguyễn Lê Ninh Xây dựng 2013 5 162000

Ngành Xây 

dựng VĐ2985 624

58

Hạ tầng giao thông công cộng 

hướng tới kết nối bền vững

Nguyễn Việt 

Phương Xây dựng 2019 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4939 624

59

Các phương pháp thi công xây 

dựng Ngô Văn Quỳ Xây dựng 2012 5 95000

Ngành Xây 

dựng VĐ2992 624

60

Sổ tay số liệu thi công xây 

dựng Nguyễn Đăng Sơn Xây dựng 2015 5 98000

Ngành Xây 

dựng VĐ3011 624

61

Quy hoạch và thiết kế công 

trình giao thông đô thị :  Dùng 

cho các trường đào tạo hệ đại 

học và cao đẳng ngành xây 

dựng Nguyễn Xuân Trục

Giáo dục Việt 

Nam 2011 5 68000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3462 624

62

Địa chất cho kỹ sư xây dựng 

và môi trường Nguyễn Uyên Xây dựng 2006 1 80000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4441 624

63

Giáo trình quy hoạch giao 

thông đô thị Phạm Trọng Mạnh Xây dựng 2017 2 123000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4263 624



64

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về công trình xây dựng sử 

dụng năng lượng hiệu quả: 

National technical regulation 

on energy efficiency buildings 

:  QCVN 09:2017/BXD Xây dựng 2018 2 37000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4865 624

65

Sổ tay quy trình thống nhất về 

thiết kế quy hoạch đô thị Xây dựng 2000 1 20000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1490 624

66

Chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất 

xây dựng đô thị Trần Thị Hường Xây dựng 1999 1 20000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1480 624

67 Máy xúc thủy lực Trần Xuân Hiển

Khoa học và 

kỹ thuật 2009 2 26000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5269 624

68

Giáo trình kỹ thuật thi công 

xây dựng :  Dành cho bậc Cao 

đẳng Trịnh Quang Vinh Xây dựng 2013 2 129000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4302 624

69

Quản lý chất lượng công trình 

xây dựng Trần Vinh Vũ Xây dựng 2020 2 450000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4853 624

70

Tuyển tập Tiêu chuẩn xây 

dựng của Việt Nam Tập I Xây dựng 1997 1 250000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1068 624

71

Tuyển tập Tiêu chuẩn xây 

dựng của Việt Nam Tập II Xây dựng 1997 1 250000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1069 624

72

Tuyển tập Tiêu chuẩn xây 

dựng của Việt Nam Tập III Xây dựng 1997 1 250000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1070 624



73

Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng 

của Việt Nam Tập IV Xây dựng 1997 1 250000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1071 624

74

Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng 

của Việt Nam Tập V Xây dựng 1997 1 350000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1072 624

75

Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng 

của Việt Nam Tập VI Xây dựng 1997 1 280000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1073 624

76

Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng 

của Việt Nam Tập VII Xây dựng 1997 1 465000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1074 624

77

Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng 

của Việt Nam Tập VIII Xây dựng 1997 1 250000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1075 624

78

Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng 

của Việt Nam Tập IX Xây dựng 1997 1 290000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1076 624

79

Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng 

của Việt Nam Tập X Xây dựng 1997 1 250000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1077 624

80

Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng 

của Việt Nam Tập XI Xây dựng 1997 1 250000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1078 624

81

Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng 

của Việt Nam Tập IX Xây dựng 2004 1 290000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4297 624

82

Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng 

của Việt Nam Tập II Xây dựng 2010 1 250000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4298 624

83

Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng 

của Việt Nam Tập X Xây dựng 2011 1 250000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4299 624



84

Sổ tay thực hành kết cấu công 

trình Vũ Mạnh Hùng Xây dựng 2016 5 67000

Ngành Xây 

dựng VĐ3019 624

85

Bảo hộ lao động trong xây 

dựng Bùi Mạnh Hùng Xây dựng 2011 2 137000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5337 624.028

86

Giáo trình an toàn và vệ sinh 

lao động trong xây dựng :  

Dành cho hệ đại học và cao 

đẳng ngành xây dựng Phạm Đăng Khoa Xây dựng 2015 5 117000

Ngành Xây 

dựng VĐ2987 624.0289

87

Nghiệp vụ chỉ huy trưởng 

công trường xây dựng Bùi Mạnh Hùng Xây dựng 2014 5 110000

Ngành Xây 

dựng VĐ3006 624.068

88

Cẩm nang kỹ thuật an toàn và 

vệ sinh lao động trong xây 

dựng :  Thiết kế thi công và 

quản lý Hồ Sĩ Minh Xây dựng 2011 5 135000

Ngành Xây 

dựng VĐ2713 624.0289

89

Hướng dẫn xây dựng phòng 

chống thiên tai Xây dựng 2014 5

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ2668 624.028

90 Bảo trì công trình xây dựng

 Nguyễn Anh 

Dũng Xây dựng 2020 2 99000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4821 624.0288

91

Sổ tay chọn máy thi công xây 

dựng Nguyễn Tiến Thụ Xây dựng 2013 5 51000

Ngành Xây 

dựng VĐ2912 624.028

92 Thí nghiệm công trình Phạm Toàn Đức Xây dựng 2014 5 72000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ3176 624.0721

93

Bài giảng nhập môn kỹ thuật 

xây dựng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4690 624.1



94

Đánh giá giải pháp thiết kế xây 

dựng Bùi Trọng Cầu Xây dựng 2010 1 40000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4663 624.1

95

Các tiêu chuẩn chuyên ngành 

về địa kỹ thuật (TCVN 9355; 

9336; 9364; 9393; 9396; 9397; 

9398; 9399; 9400; 9401; 9403:  

 2012) Xây dựng 2017 1 206000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4322 624.1

96

Công nghệ cọc nâng cao :  

Sách chuyên khảo Cao Văn Hóa Xây dựng 2020 2 104000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4891 624.1

97

Công tác đất - thi công và 

nghiệm thu (TCVN 

4447:2012) :  Earth works - 

construction, check and 

acceptance Xây dựng 2016 1 55000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4327 624.1

98

Tiếng anh trong kiến trúc và 

xây dựng Cumming, James Xây dựng 2017 5 86000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ3195 624.1

99

Chỉ dẫn thiết kế nền nhà và 

công trình Xây dựng 2014 2 124000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4750 624.1

100

Bài giảng môn học Xây dựng 

giếng đứng Đặng Văn Kiên

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2007 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4688 624.1

101 Kỹ thuật thi công Tập 1 Đỗ Đình Đức Xây dựng 2016 5 88000

Ngành Xây 

dựng VĐ3000 624.1



102

Hướng dẫn sử dụng phần mềm 

tính ổn định mái dốc SLOPE Đỗ Văn Đệ Xây dựng 2011 2 22000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4330 624.1

103

Giáo trình dự toán xây dựng 

cơ bản Xây dựng 2018 2 69000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4719 624.1

104

Giáo trình tổ chức thi công 

xây dựng Lê Anh Dũng Xây dựng 2017 2 108000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4284 624.1

105 Giáo trình tổ chức thi công Xây dựng 2016 2 50000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4414 624.1

106

Tính toán phân tích kết cấu và 

vật liệu ở trạng thái giới hạn Lê Văn Cảnh Xây dựng 2022 2 149000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ5336 624.1

107

Độ tin cậy mờ của kết cấu chịu 

tải trọng động Lê Công Duy Xây dựng 2017 2 105000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4265 624.1

108 Tổ chức thi công xây dựng Lê Hồng Thái Xây dựng 2016 5 75000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ3190 624.1

109

Câu hỏi và bài tập thực hành 

tổ chức thi công xây dựng Lê Hồng Thái Xây dựng 2015 5 48000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ3222 624.1



110 Kỹ thuật thi công Lê Khánh Toàn Xây dựng 2018 2 106000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4753 624.1

111

Máy đào và chuyển đất :  

TCXD 255 : 2001, TCXD 256 

: 2001, TCXD 257 : 2001 Xây dựng 2001 1 8000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4324 624.1

112

Giáo trình thí nghiệm địa kỹ 

thuật xây dựng

Nguyễn Thanh 

Danh Xây dựng 2018 2 58000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4408 624.1

113

Phương pháp Osterberg đánh 

giá sức chịu tải của cọc khoan 

nhồi - barrette Nguyễn Hữu Đẩu Xây dựng 2011 1 45000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4665 624.1

114

Hướng dẫn sử dụng ETABS 

phần mềm chuyên dụng tính 

toán nhà cao tầng Ngô Minh Đức Xây dựng 2018 2 62000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4707 624.1

115 Kỹ thuật thi công Nguyễn Đình Hiện Xây dựng 1999 2 16000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ1485 624.1

116

Ứng dụng phần mềm SAP2000 

giải bài toán kết cấu công trình Nguyễn Hải Hưng Xây dựng 2016 2 150000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4715 624.1

117

Rung chấn nền đất do hoạt 

động thi công xây dựng Nguyễn Lan Xây dựng 2019 2 89000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4890 624.1

118

Địa kỹ thuật trong xây dựng 

công trình ngầm dân dụng và 

công nghiệp

Nguyễn Đức 

Nguôn Xây dựng 2013 5 135000

Ngành Xây 

dựng VĐ2968 624.1

119

Gia cố khối đá :  Bài giảng cao 

học ngành xây dựng công trình 

ngầm và mỏ

Nguyễn Quang 

Phích

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ3704 624.1



120

Nền móng và tầng hầm nhà 

cao tầng

Nguyễn Văn 

Quảng Xây dựng 2016 2 73000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4731 624.1

121

Giáo trình lập định mức xây 

dựng Nguyễn Bá Vỵ Xây dựng 2011 2 57000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4709 624.1

122

Thực hành tính toán kết cấu 

với SAP 15

 Nguyễn Minh 

Vương

Từ Điển Bách 

khoa 2014 2 80000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4984 624.1

123 Thi công cọc đóng Phạm Huy Chính Xây dựng 2009 2 20000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4306 624.1

124 Lumion dành cho người tự học Phạm Quang Hiển

Từ Điển Bách 

khoa 2014 2 95000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5000 624.1

125

Quy phạm thiết kế thi công và 

nghiệm thu công tác đất và 

công trình bằng đất :  TCVN 

4447 : 1987, TCVN 4516 : 

1988, QPVN II : 1977, 14 

TCN 20 : 1985, QP.TL.D-4 : 

1980, 14 TCN2 : 1985, 14 

TCN1 : 1985 Xây dựng 2002 1 36000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4326 624.1

126

Tiêu chuẩn thiết kế, thi công 

và nghiệm thu hầm đường sắt 

và hầm đường ôtô :  

TCVN4527: 1988, 

TCVN4528: 1988 Xây dựng 2003 2 15000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1867 624.1



127

Tiêu chuẩn đóng và ép cọc - 

cọc khoan nhồi thi công và 

nghiệm thu :  TCVN 

9394:2012, đóng và ép cọc - 

thi công và nghiệm thu. TCVN 

9395:2012 cọc khoan nhồi - 

thi công và nghiệm thu Xây dựng 2017 2 52000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4315 624.1

128

Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và 

công trình(TCVN 9362:2012) 

:  Specifications for design of 

foundation for buildings and 

structures Xây dựng 2015 1 70000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4319 624.1

129

Tiêu chuẩn Việt Nam về đất 

xây dựng :  TCVN(2863:2012; 

4195:2012; 4196:2012; 

4197:2012; 4200:2012; 

4201:2012; 4202:2012; 

9350:2012; 9351:2012; 

9352:2012; 9354:2012) Xây dựng 2015 1 102000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4317 624.1

130

Giáo trình bảo vệ môi trường 

trong xây dựng cơ bản :  Giáo 

trình dùng cho các trường đại 

học và cao đẳng ngành xây 

dựng Trần Đức Hạ Xây dựng 2015 2 93000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4551 624.1

131

Phòng chống trượt lở đất đá ở 

bờ dốc, mái dốc Trịnh Minh Thụ Xây dựng 2011 2 92000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4765 624.1

132

Tuyển tập Tiêu chuẩn xây 

dựng của Việt Nam V Xây dựng 2008 1 350000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4308 624



133

Tuyển tập Tiêu chuẩn xây 

dựng của Việt Nam III Xây dựng 2008 1 250000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4309 624

134

Tuyển tập Tiêu chuẩn xây 

dựng của Việt Nam I Xây dựng 2007 1 250000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4310 624

135

Tuyển tập Tiêu chuẩn xây 

dựng của Việt Nam XI Xây dựng 2009 1 250000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4311 624

136

Tuyển tập Tiêu chuẩn xây 

dựng của Việt Nam VI Xây dựng 2007 1 280000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4312 624

137

Hướng dẫn thực hành về khảo 

sát xây dựng :  Tiêu chuẩn 

Anh - BS 5930:1981 Giáo dục 2000 2 22600

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ1421 624.1

138

Tiếng anh trong xây dựng và 

kiến trúc =  Englishon building 

& architecture Võ Như Cầu Xây dựng 2015 5 108000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ3196 624.1

139

Vật liệu, kết cấu chống mới 

trong xây dựng công trình 

ngầm và mỏ :  Giáo trình cao 

học dành cho ngành Kỹ thuật 

xây dựng công trình ngầm Võ Trọng Hùng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4080 624.1

140 Thi công giếng đứng Võ Trọng Hùng

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2012 2 200000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4396 624.1

141 Bài tập cơ học kết cấu Lều Thọ Trình

Khoa học và 

kỹ thuật 2012 5 68000

Ngành Xây 

dựng VĐ2818 624.1076



142

Phương pháp số chương trình 

plaxis 3D & UDEC

Nguyễn Quang 

Phích Xây dựng 2007 10 45000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ2228 624.1029

143

Thi công đất :  Đào - đắp - xử 

lý nền - nổ mìn Đặng Đình Minh Xây dựng 2011 2 88000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4301 624.15

144 Nền móng công trình Châu Ngọc Ẩn Xây dựng 2013 2 136000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4620 624.15

145

Hướng dẫn đồ án thi công đất, 

đắp đập đất, đào đắp kênh 

mương, đào hố móng Lưu Tiến Kim Xây dựng 2012 2 28000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4759 624.15

146

Móng nhà cao tầng kinh 

nghiệm nước ngoài Nguyễn Bá Kế Xây dựng 2015 2 129000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4767 624.15

147

Thiết kế và thi công công trình 

nổ phá

Nguyễn Xuân 

Trọng Xây dựng 2003 10 42000

Ngành Xây 

dựng VĐ1856 624.15

148

Mô hình trạng thái tới hạn của 

đất và áp lực đất lên các công 

trình chắn Nguyễn Uyên Xây dựng 2017 2 149000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4254 624.15

149 Tính toán móng công trình Phạm Huy Chính Xây dựng 2012 1 79000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4622 624.15

150

Thiết kế địa kỹ thuật :.  Tiêu 

chuẩn Châu Âu. EN 1997-

2:2007 phần 2 Xây dựng 2016 2 109000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4632 624.15

151

Thiết kế địa kỹ thuật :.  Tiêu 

chuẩn Châu Âu. EN 1997-

1:2004 phần 1 Xây dựng 2016 2 97000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4651 624.15



152 Địa kĩ thuật Trần Thanh Giám Xây dựng 1999 1 32000

Ngành Xây 

dựng VĐ1183 624.15

153

Địa kỹ thuật:  Có ví dụ và bài 

tập Trần Thanh Giám Xây Dựng 2014 5 128000

Ngành Xây 

dựng VĐ2906 624.15

154

Giáo trình cơ học công trình 

ngầm và tính toán kết cấu 

chống giữ :  Dùng cho học 

viên cao học chuyên ngành Kỹ 

thuật công trình xây dựng 

ngầm Trần Tuấn Minh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4078 624.15

155

Cường độ chống cắt của đất 

trong các bài toán địa kỹ thuật Trịnh Minh Thụ Xây dựng 2014 2 122000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4896 624.15

156

Cơ học đá ứng dụng trong xây 

dựng công trình ngầm và khai 

thác mỏ Võ Trọng Hùng

Khoa học và 

kỹ thuật 2005 2 150000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4402 624.15

157

Tính toán thực hành nền móng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp Vương Văn Thành Xây dựng 2014 2 123000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4761 624.15

158

Gia cố đất đá và thi công công 

trình ngầm trong điều kiện đặc 

biệt Đặng Trung Thành Xây dựng 2018 5 106000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ3954 624.151

159

Những biện pháp kĩ thuật mới 

cải tạo đất yếu trong xây dựng Bergado D. T Giáo dục 1996 2 14000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1492 624.151

160

Máy làm đất và cơ giới hóa 

công tác đất Lưu Bá Thuận Xây dựng 2014 4

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ2669 624.151



161

Địa kỹ thuật với phát triển 

công trình đô thị Nguyễn Bá Kế Xây dựng 2016 2 162000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4550 624.151

162

Tính toán - thiết kế neo trong 

đất Nguyễn Quốc Tới Xây dựng 2016 2 99000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4754 624.151

163

Xử lý nền đất yếu trong xây 

dựng Nguyễn Uyên Xây dựng 2013 5 79000

Ngành Xây 

dựng VĐ2979 624.151

164

Tính toán kết cấu chống neo 

và kết cấu chống giữ ngã ba 

các đường lò trong mỏ Trần Tuấn Minh Xây dựng 2023 2 268000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5399 624.151

165 Cơ học đá ứng dụng Nguyễn Uyên Xây dựng 2011 1 97000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4751 624.151

166 Cơ học đá công trình Franklin, John A Giáo dục 2000 7 42000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ1252 624.1513

167 Neo trong đất Nguyễn Hữu Đẩu Xây dựng 2001 1 35000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ1481 624.1513

168 Cơ học đá Nghiêm Hữu Hạnh Giáo dục 2001 3 28400

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1521 624.1513

169

Giáo trình cơ học đá :  Dùng 

cho sinh viên ngành Địa chất 

công trình - Địa kỹ thuật Nguyễn Thị Hiền

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 5

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1771 624.1513



170 Cơ học đá

Nguyễn Quang 

Phích Xây dựng 2007 5 64000

Ngành Xây 

dựng VĐ2213 624.1513

171 Giáo trình cơ học đá và khối đá Trần Tuấn Minh Xây dựng 2016 5 199000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ2873 624.1513

172

Phương pháp xác định tính 

chất cơ học đá Phạm Thị Yến

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2009 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4691 624.1513

173

Công tác nền móng - Thi công 

và nghiệm thu(TCVN 

9361:2012) :  Foundation 

works - Check and acceptance Xây dựng 2015 1 56000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4316 624.15

174

Bài giảng quy hoạch và thiết 

kế đô thị

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2019 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4348 624.152

175

Nền và móng công trình cầu 

đường Bùi Anh Định Xây dựng 2014 2 109000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4599 624.152

176

Hướng dẫn thực hành về nền 

móng :  Tiêu chuẩn Anh - BS 

8004 : 1986 Xây dựng 2011 2 75000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4770 624.152

177 Nền và móng Lê Anh Hoàng Xây dựng 2014 2 105000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4627 624.152

178 Thi công đất và nền móng Lê Văn Kiểm Xây dựng 2015 5 187000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ2867 624.152



179

Hư hỏng, sửa chữa, gia cường 

nền móng Lê Văn Kiểm Xây dựng 2011 5 75000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3193 624.152

180 Nền và móng Lê Xuân Mai Xây dựng 2012 2 79000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4657 624.152

181 Nền và móng Lê Đức Thắng Giáo dục 1998 5 36000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1109 624.152

182

Nền và móng các công trình 

dân dụng - công nghiệp

Nguyễn Văn 

Quảng Xây dựng 2014 5 132000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ2981 624.152

183

 Địa kỹ thuật biển và móng các 

công trình ngoài khơi Nguyễn Ngọc Bích Xây dựng 2013 2 114000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4600 624.152

184

Tính toán thiết kế hệ cọc đất xi 

măng trong gia cố nền đất yếu Nguyễn Việt Hùng Xây dựng 2016 2 68000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4430 624.152

185

Thiết kế và thi công hố móng 

sâu Nguyễn Bá Kế Xây dựng 2002 10 78000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ1871 624.152

186

Thiết kế và thi công hố móng 

sâu Nguyễn Bá Kế Xây dựng 2014 5 195000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ3025 624.152

187

Sự cố nền móng công trình :   

Phòng tránh, sửa chữa, gia 

cường Nguyễn Bá Kế Xây dựng 2012 2 125000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4596 624.152



188 Hướng dẫn đồ án nền và móng

Nguyễn Văn 

Quảng Xây dựng 1996 1 17000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1420 624.152

189

Chỉ dẫn kĩ thuật thi công và 

kiểm tra chất lượng cọc khoan 

nhồi

Nguyễn Văn 

Quảng Xây dựng 2012 1 30000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4650 624.154

190

Chỉ dẫn kĩ thuật thi công và 

kiểm tra chất lượng cọc khoan 

nhồi

Nguyễn Văn 

Quảng Xây dựng 1998 2 12000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ1455 624.154

191

Nền móng và tầng hầm nhà 

cao tầng

Nguyễn Văn 

Quảng Xây dựng 2013 5 66000

Ngành Xây 

dựng VĐ2978 624.152

192 Kĩ thuật nền móng tập 1 Peck, Ralph B Giáo dục 1997 3 20500

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ936 624.152

193 Kĩ thuật nền móng tập 2 Peck, Ralph B Giáo dục 1997 11 16800

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ1025 624.152

194 Kĩ thuật nền móng Ralph B. Peck Giáo dục 1999 4 45000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1487 624.152

195 Giáo trình nền và móng Phạm Quang Đông Xây dựng 2018 2 98000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4224 624.152

196 Nền và móng công trình Tạ Đức Thịnh Xây dựng 2009 5 46000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2395 624.152

197 Đồ án cơ học đất - nền móng Tạ Đức Thịnh Xây dựng 2009 5 25000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2396 624.152



198

Nền và móng :  Dành cho sinh 

viên ngành xây dựng dân dụng 

và công nghiệp Tô Văn Lận Xây dựng 2018 2 168000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4757 624.152

199

Thí nghiệm và kiểm tra chất 

lượng cọc Cung Nhất Minh Xây dựng 1999 1 25000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ1449 624.154

200 Thi công cọc Đặng Đình Minh Xây dựng 2013 2 69000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4428 624.154

201 Tính toán móng cọc Lê Đức Thắng

Khoa học và 

kỹ thuật 1973 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ601 624.154

202

Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết 

kế(TCVN 10304:2014) :  Pile 

foundation - Design standard Xây dựng 2018 1 70000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4313 624.154

203

Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết 

kế(TCVN 10304:2014) Xây dựng 2020 2 70000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4859 624.154

204

Móng cọc tiết diện nhỏ 

(TCXD 189 và 190 : 1996) :  

Tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn 

thi công và nghiệm thu Xây dựng 1996 1 8000

Ngành Xây 

dựng VĐ4325 624.154

205

Công nghệ mới đánh giá chất 

lượng cọc Xây dựng 2000 2 35000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ1491 624.154



206 Thi công cọc khoan nhồi Nguyễn Bá Kế Xây dựng 1999 1 20000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ1441 624.154

207

Chỉ dẫn thiết kế và thi công 

cọc baret, tường trong đất và 

neo trong đất /  Guielines for 

the design and construction of 

barrettes, diaphgram wall and 

ground anchor

Nguyễn Văn 

Quảng Xây dựng 2014 5 44000

Ngành Xây 

dựng VĐ3007 624.154

208 Móng cọc phân tích và thiết kế Nguyễn Thái

Khoa học và 

kỹ thuật 2014 5 145000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3901 624.154

209

Cọc đất xi măng :  Phương 

pháp gia cố nền đất yếu

Nguyễn Viết 

Trung Xây dựng 2014 2 54000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4429 624.154

210

Cọc khoan nhồi trong vùng 

hang động castơ

Nguyễn Viết 

Trung Xây dựng 2004 1 16000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4747 624.154

211

Cọc khoan nhồi trong công 

trình giao thông

Nguyễn Viết 

Trung Xây dựng 2015 1 82000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4760 624.154

212 Thiết kế và thi công móng cọc Nguyễn Uyên Xây dựng 2017 2 94000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4176 624.154

213 Thiết kế móng nông Nguyễn Uyên Xây dựng 2014 2 75000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4631 624.154



214 Móng trên các loại đất đá Nguyễn Uyên Xây dựng 2010 2 69000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4634 624.154

215 Thi công móng sâu Phạm Huy Chính Xây dựng 2013 2 79000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4303 624.152

216 Thiết kế thành phần bê tông Phạm Huy Chính Xây dựng 2015 2 80000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4642 624.154

217

Quy trình đóng cọc trong vùng 

xây chen Xây dựng 2002 1 8000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4331 624.154

218

Móng cọc trong thực tế xây 

dựng Prakash, Shamsher Xây dựng 1999 1 65000

Ngành Xây 

dựng VĐ1451 624.154

219

Tiêu chuẩn thiết kế thi công và 

nghiệm thu móng cọc :  

TCXD189: 1996, TCXD190: 

1996, TCXD205: 1998 Xây dựng 2002 2 38000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1865 624.154

220

Các điều kiện kỹ thuật của cọc 

ép dùng xử lý nền móng Vũ Công Ngữ

Khoa học và 

kỹ thuật 2000 1 7000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ1446 624.154

221 Thi công móng giếng chìm Phạm Huy Chính Xây dựng 2018 2 98000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4416 624.157

222 Kỹ thuật xây dựng móng cầu Nguyễn Trâm Xây dựng 2012 2 90000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4769 624.158



223

Những vấn đề chung và mố trụ 

cầu Nguyễn Như Khải Xây dựng 2012 5 42000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3180 624.158

224

Xây dựng móng mố trụ và kết 

cấu nhịp cầu Phạm Huy Chính Xây dựng 2016 1 103000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4418 624.158

225

Thiết kế mố trụ móng cầu theo 

22TCN 272-05 Phạm Văn Thoan Xây dựng 2016 5 256000

Ngành Xây 

dựng VĐ2990 624.158

226 Thi công móng trụ mố cầu Nguyễn Trâm Xây dựng 2016 5 110000

Ngành Xây 

dựng VĐ3023 624.158

227 Xói cục bộ trụ cầu Trần Đình Nghiên Xây dựng 2013 1 85000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4304 624.158

228

Bài giảng kiến trúc công trình 

công nghiệp

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2019 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4349 624.17

229

Bài giảng kiến trúc công trình 

dân dụng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2020 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4351 624.17

230 Bài giảng kiến trúc 2

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2013 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4725 624.17

231 Bài giảng kiến trúc 1

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2013 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4724 624.17



232

Động đất và kỹ thuật điều 

khiển kết cấu chống động đất

Hoàng Phương 

Hoa Xây dựng 2017 2 143000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4234 624.17

233 Thiết kế tổ chức thi công Lê Văn Kiểm Xây dựng 2019 2 77000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4766 624.17

234 Thiết kế cầu thép

Nguyễn Xuân 

Toản Xây dựng 2017 5 129000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3205 624.17

235

Kiến trúc nhà ở :  Giáo trình 

đào tạo kiến trúc sư

Nguyễn Đức 

Thiềm Xây dựng 2018 29 110000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4704 624.17

236 Kiến trúc nhà ở

Nguyễn Đức 

Thiềm Xây dựng 2022 2 127000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ5320 624.17

237

Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà 

công nghiệp Nguyễn Minh Thái Xây dựng 2013 2 72000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4708 624.17

238

Kiến trúc :  Giáo trình dùng 

cho sinh viên ngành xây dựng 

cơ bản và cao đẳng kiến trúc

Nguyễn Đức 

Thiềm Xây dựng 2020 2 109000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4717 624.17

239

Thiết bị kỹ thuật trong kiến 

trúc công trình Phạm Việt Anh Xây dựng 2013 2 68000

Ngành Xây 

dựng VĐ4710 624.17

240

Giáo trình thực hành thiết kế 

kiến trúc với  Revit :  Dùng 

cho các phiên bản 2018-2017 Phạm Quang Huy Thanh Niên 2018 2 130000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4972 624.17



241

Thiết kế kiến trúc với Revit :  

Dùng cho các phiên bản 2018 - 

2017 - 2016 Phạm Quang Hiển Thanh Niên 2017 2 120000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5011 624.17

242

Giáo trình thực hành thiết kế 

kiến trúc - Revit toàn tập Phạm Quang Hiển Thanh Niên 2018 2 142000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5012 624.17

243

Thiết kế tổ chức thi công xây 

dựng Phạm Thị Trang Xây dựng 2017 2 79000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4258 624.17

244

Thiết kế công trình chịu động 

đất.  Phần 6 Tiêu chuẩn Châu 

Âu: EN1998-6:2005 Xây dựng 2016 2 36000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4768 624.17

245

Thiết kế công trình chịu động 

đất.  Phần 5 Xây dựng 2016 2 33000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4645 624.17

246

Giáo trình ứng dụng các 

phương pháp số trong tính 

toán thiết kế công trình ngầm :  

 Dùng cho học viên cao học 

chuyên ngành Kỹ thuật công 

trình xây dựng Trần Tuấn Minh Knxb 2018 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4089 624.17

247

Thiết kế tổng mặt bằng xây 

dựng Trịnh Quốc Thắng Xây dựng 2019 2 90000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4702 624.17

248

Thiết kế kiến trúc Render với 

SketchUp và Revit Trần Tường Thụy Thanh Niên 2020 2 155000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5085 624.17



249

Thiết kế kiến trúc BIM với 

Autodesk Revit Trần Tường Thụy Thanh Niên 2021 2 172000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5084 624.17

250 Cơ học và kết cấu công trình Vũ Mạnh Hùng Xây Dựng 2005 4 45000

Ngành Xây 

dựng VĐ772 624.17

251

Hướng dẫn giải bài tập và đồ 

án kết cấu công trình Nguyễn Ngọc Huệ Xây dựng 2014 5 95000

Ngành Xây 

dựng VĐ2902 624.17

252

Phân tích phi tuyến kết cấu 

thanh Đào Đình Nhân Xây dựng 2017 2 95000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4264 624.1774

253

Gió và tác động của gió lên 

công trình Hoàng Nam Xây dựng 2020 1 122000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4828 624.175

254 Bài giảng kết cấu gạch, đá, gỗ

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2019 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4351 624.18

255

Định mức sử dụng vật liệu xây 

dựng :  Ban hành kèm theo 

thông tư số 10/2019/TT-BXD 

ngày 26/12/2019 của Bộ Xây 

dựng Xây dựng 2020 2 136000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4818 624.18

256

Kiểm định vật liệu trong xây 

dựng Ngô Tấn Dược Xây dựng 2015 2 66000

Ngành Xây 

dựng ; Ngành 

Xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở ; 

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4712 624.18



257

Thiết kế kết cấu gạch, đá.  

Erucode 6 Design of masonry 

structurres. Part 1-1 General 

rules for reinforced and 

unreinforced masonry 

structures Xây dựng 2016 2 70000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4706 624.18

258

Tiêu chuẩn Việt Nam về vật 

liệu và môi trường :  TCVN 

(4506:2012, 9336:2012; 

9337:2012; 9338:2012; 

9339:2012; 9340:2012; 

9349:2012; 9357:2012; 

9358:2012; 9359:2012; 

9382:2012; 9384:2012; 

9404:2012; 9405:2012; 

9406:2012) Xây dựng 2019 1 145000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4314 624.18

259

Bài giảng kết cấu nhà bê tông 

cốt thép

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2019 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4353 624.183

260

Bài giảng kết cấu bê tông cốt 

thép

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2019 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4354 624.183

261

Thấm và ăn mòn kết cấu bê 

tông cốt thép

Nguyễn Viết 

Trung Xây dựng 2014 2 116000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4417 624.183

262

Thiết kế kết cấu bêtông cốt 

thép theo TCVN 5574:2018 Bùi Quốc Bảo Xây dựng 2022 2 184000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ5311 624.183



263

Thiết kế bêtông cốt thép theo 

tiêu chuẩn EUROCODE - Cơ 

sở lý thuyết và ví dụ áp dụng Bùi Quốc Bảo Xây dựng 2018 2 112000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4237 624.183

264

Thực hành thiết kế kết cấu nhà 

bê tông cốt thép Hoàng Hiếu Nghĩa Xây dựng 2019 2 146000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4700 624.183

265 Công nghệ bê tông tự lèn Hoàng Phó Uyên Xây dựng 2012 2 28000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4618 624.183

266

Kết cấu bê tông và bê tông cốt 

thép - Tiêu chuẩn thiết 

kế(TCVN 5574: 2012) :  

Concrete and reinforced 

concrete structures - Design 

standard Xây dựng 2018 1 91000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4320 624.183

267

Hư hỏng - sửa chữa - gia 

cường kết bê tông cốt thép Lê Văn Kiểm Xây dựng 2014 5 106000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3194 624.183

268 Kết cấu bê tông ứng suất trước

Nguyễn Tiến 

Chương Xây dựng 2018 2 120000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4730 624.183

269

Kết cấu bê tông cốt thép ứng 

suất trước theo tiêu chuẩn ACI 

318-14 của Hoa Kỳ Nguyễn Việt Hưng Xây dựng 2019 2 93000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4847 624.183

270

Gia cường kết cấu bê tông cốt 

thép bằng vật liệu tấm sợi 

composite

Nguyễn Trung 

Hiếu Xây dựng 2020 2 80000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4857 624.183

271

Độ bền kết cấu bê tông cốt 

thép trong các công trình ven 

biển Ngô Việt Đức Xây dựng 2020 2 82000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4854 624.183



272

Kết cấu đặc biệt bằng bê tông 

cốt thép Nguyễn Lê Ninh Xây dựng 2020 2 157000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4888 624.183

273

Công nghệ bê tông xi măng 

Tập 2 Nguyễn Văn Phiêu Xây dựng 2011 2 75000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4633 624.183

274 Công nghệ bê tông nhẹ Nguyễn Văn Phiêu Xây dựng 2012 2 65000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4755 624.183

275

Bê tông chất lượng siêu cao :  

Ultra high performance 

concrete Nguyễn Văn Tuấn Xây dựng 2017 2 152000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4711 624.183

276 Bê tông cốt sợi thép

Nguyễn Viết 

Trung Xây dựng 2012 2 29000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4752 624.183

277 Bê tông đầm lăn Phạm Hữu Hanh Xây dựng 2009 2 42000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4621 624.183

278 Bê tông cường độ cao Phạm Duy Hữu Xây dựng 2013 2 54000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4626 624.183

279

Kết cấu bêtông cốt thép :  

Phần cấu kiện cơ bản Phan Quang Minh

Khoa học và 

kỹ thuật 2013 5 128000

Ngành Xây 

dựng VĐ2695 624.183

280 Kết cấu bê tông cốt thép tập 3 Võ Bá Tầm

Đại học Quốc 

gia TP Hồ 

Chí Minh 2005 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4337 624.183

281

Giáo trình kết cấu bê tông cốt 

thép phần 1: cấu kiện cơ bản Vũ Tân Văn Xây dựng 2018 2 194000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4225 624.183



282

Mô hình hóa tính chất của đá 

và khối đá :  Bài giảng cao học 

ngành kỹ thuật xây dựng công 

trình ngầm Đoàn Viết Đoàn Knxb 2015 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ3714 624.1832

283

Công nghệ và thiết bị sản xuất 

xi măng pooc lăng Vũ Đình Đấu Xây dựng 2010 2 87000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4435 624.1833

284

Hướng dẫn trình tự giải bài 

toán kết cấu bằng chương trình 

Excel Bạch Văn Đạt Xây dựng 2015 2 105000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4244 624.1834

285 Công nghệ bê tông Bazenov, IU. M Xây dựng 2010 2 148000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4763 624.1834

286 Bê tông công trình ngầm và mỏ Đào Viết Đoàn Xây dựng 2015 5 178000

Ngành Xây 

dựng VĐ2911 624.1834

287

Kết cấu bê tông ứng suất trước 

:  Chỉ dẫn thiết kế theo 

TCXDVN 356-2005 Xây dựng 2013 2 99000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4716 624.1834

288

Phụ gia và hóa chất dùng cho 

bê tông

Nguyễn Viết 

Trung Xây dựng 2004 10 27000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1873 624.1834

289

Giải pháp tiên tiến trong sửa 

chữa, tăng cường khả năng 

chịu lực cho kết cấu bê tông, 

sử dụng vật liệu cốt sợi cường 

độ cao dính bám ngoài FRP

Nguyễn Trọng 

Nghĩa Xây dựng 2014 2 108000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5326 624.18341

290 Công nghệ thủy tinh xây dựng Bạch Đình Thiên Xây dựng 2004 2 78000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4329 624.1838



291

Tiêu chuẩn xi măng :  TCVN 

4787 : 2001, EN 196-7 : 1989, 

TCVN 6820 : 2001, TCVN 

6882 : 2001, TCVN 7024 : 

2002, TCXDVN 284 : 2002, 

TCXDVN 283 : 2002, 

TCXDVN 167 : 2002, 

TCXDVN 282 : 2002, TCVN 

7062 : 2002 Xây dựng 2003 1 15000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4323 624.1883

292

Bài giảng tiếng anh chuyên 

ngành :  Dành cho ngành Kỹ 

thuật xây dựng công trình 

ngầm

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2008 2

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4738 624.19

293

Phân tích thấm trong môi 

trường đất Bùi Văn Trường Xây dựng 2016 2 87000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4764 624.19

294

Công nghệ - máy và thiết bị thi 

công công trình ngầm dạng 

tuyến Bùi Mạnh Hùng Xây dựng 2011 5

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ2701 624.19

295

Công nghệ thi công công trình 

ngầm Bùi Mạnh Hùng Xây dựng 2016 5 178000

Ngành Xây 

dựng VĐ3012 624.19

296

Một số tiến bộ trong lĩnh vực 

xây dựng công trình ngầm 

bằng phương pháp lộ thiên :  

Bài giảng cao học dành cho 

học viên cao học ngành kỹ 

thuật xây dựng công trình 

ngầm Đào Văn Canh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 2

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ3702 624.19



297

Một số tiến bộ trong lĩnh vực 

xây dựng công trình ngầm 

bằng phương pháp lộ thiên :  

Bài giảng cao học dành cho 

học viên cao học ngành kỹ 

thuật xây dựng công trình 

ngầm Đào Văn Canh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4002 624.19

298

Xây dựng công trình ngầm 

trong các điều kiện đặc biệt :  

Bài giảng cao học dành cho 

học viên cao học ngành kỹ 

thuật xây dựng CTN Đào Văn Canh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4084 624.19

299

Xây dựng công trình ngầm 

trong các điều kiện đặc biệt :  

Bài giảng cao học Đào Văn Canh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2009 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4184 624.19

300

Các biện pháp nâng cao hiệu 

quả xây dựng công trình ngầm 

:  Bài giảng cao học dành cho 

học viên ngành cao học ngành 

kỹ thuật xây dựng CTN Đào Văn Canh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2011 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4188 624.19

301

Kỹ thuật đo đạc quan trắc 

trong thi công công trình ngầm 

:  Bài giảng cao học Đào Viết Đoàn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4081 624.19

302

Bài giảng cơ sở thiết kế quy 

hoạch cấu tạo hệ thống công 

trình ngầm Đào Viết Đoàn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4740 624.19



303

Bài giảng cơ sở thiết kế quy 

hoạch cấu tạo hệ thống công 

trình ngầm và mỏ Đào Viết Đoàn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4741 624.19

304

Giáo trình vận tải trong xây 

dựng công trình ngầm và mỏ Đặng Trần Việt

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2003 5

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ951 624.19

305

Áp lực đất đá và tải trọng tác 

dụng lên công trình ngầm :  

Bài giảng cao học ngành kỹ 

thuật xây dựng công trình 

ngầm và mỏ Đặng Trung Thành

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ3713 624.19

306

Những tiến bộ trong lĩnh vực 

thi công công trình ngầm bằng 

máy đào hầm :  Bài giảng cao 

học ngành Kỹ thuật xây dựng 

công trình ngầm & mỏ Đặng Trung Thành

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4083 624.19

307

Ứng dụng các quá trình vật lý 

trong xây dựng công trình 

công trình ngầm: Bài giảng 

cao học ngành Kỹ thuật xây 

dựng công trình ngầm Đỗ Ngọc Anh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ3708 624.19

308

Công nghệ, kỹ thuật, thiết bị 

khoan nổ mìn mới trong xây 

dựng công trình ngầm /  Bài 

giảng cao học ngành Kỹ thuật 

xây dựng công trình ngầm Đỗ Ngọc Anh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4088 624.19



309

Dự báo, phòng ngừa, khắc 

phục các tai biến kỹ thuật 

trong xây dựng công trình 

ngầm :  Bài giảng cao học 

ngành Kỹ thuật xây dựng công 

trình ngầm Đỗ Ngọc Anh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ3721 624.19

310

Thi công công trình ngầm dân 

dụng và công nghiệp Đỗ Ngọc Anh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4573 624.19

311

Bài giảng xây dựng công trình 

ngầm Đỗ Ngọc Thái

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2019 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4666 624.19

312

Phần mềm SEEP/W ứng dụng 

vào tính toán thấm cho các 

công trình thủy và ngầm  Đỗ Văn Đệ Xây dựng 2012 2 58000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4440 624.19

313

Thiết kế và xây dựng công 

trình ngầm và công trình đào 

sâu

Ivácnhúc, Vilen 

Alếchxêvích Xây dựng 2012 5 77000

Ngành Xây 

dựng VĐ2977 624.19

314 Công trình ngầm 

Lê Văn Lạc, 

Hoàng Phương 

Hoa Xây dựng 2011 2 58000

Ngành Xây 

dựng VĐ4798 624.19

315

Đô thị ngầm và không gian 

ngầm đô thị :  Bổ sung Lưu Đức Hải Xây dựng 2012 5 116000

Ngành Xây 

dựng VĐ2996 624.19

316

Công trình ngầm giao thông đô 

thị Makốpki L.V Xây dựng 2004 7 58000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ2294 624.19



317

Phương pháp cố kết hút chân 

không xử lý nền đất yếu trong 

xây dựng công trình Nguyễn Chiến Xây dựng 2011 2 38000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4624 624.19

318

Công nghệ xây dựng công 

trình ngầm tập 1 Nguyễn Văn Đước

Giao thông 

vận tải 1997 10

Ngành Xây 

dựng VĐ828 624.19

319

Bài giảng bảo vệ môi trường 

an toàn lao động trong xây 

dựng công trình ngầm và mỏ Ngô Doãn Hào

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 5

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ1247 624.19

320

Bảo vệ môi trường trong xây 

dựng, sử dụng công trình 

ngầm, mỏ và công trình đặc 

biệt :  Dành cho học viên cao 

học ngành xây dựng công trình 

ngầm , mỏ và công trình đặc 

biệt Ngô Doãn Hào

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2009 2

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ3703 624.19

321

Quy hoạch mặt bằng và công 

trình bề mặt phục vụ cho xây 

dựng công trình ngầm :  Dành 

cho học viên cao học ngành 

xây dựng công trình ngầm, mỏ 

và công trình đặc biệt Ngô Doãn Hào

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2009 2

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ3711 624.19

322

Bài giảng quy hoạch và thiết 

kế mặt bằng sân công nghiệp Ngô Doãn Hào

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2005 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4569 624.19

323

Bài giảng quy hoạch và thiết 

kế các công trình trên mặt mỏ 

hầm lò Ngô Doãn Hào

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2005 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4571 624.19



324

Bài giảng quy hoạch và thiết 

kế các công trình trên mặt đất Ngô Doãn Hào

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2005 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4570 624.19

325

Xây dựng công trình ngầm đô 

thị theo phương pháp đào mở Nguyễn Bá Kế Xây dựng 2015 5 119000

Ngành Xây 

dựng VĐ2999 624.19

326

Xây dựng công trình ngầm đô 

thị theo phương pháp đào mở Nguyễn Bá Kế Xây dựng 2006 5 57000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ2283 624.19

327

Cơ sở thiết kế và thi công công 

trình ngầm đô thị Nguyễn Đức Ngôn Xây dựng 2012 5 200000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ2684 624.19

328

Môi trường trong xây dựng 

công trình ngầm đô thị

Nguyễn Đức 

Nguôn Xây dựng 2008 5 32000

Ngành Xây 

dựng VĐ2972 624.19

329

Mineral processing - A 

bilingual version :  Designed 

for extractive metallurgy 

students Nguyễn Ngọc Phú

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4574 624.19

330

Công nghệ thi công công trình 

ngầm bằng phương pháp tường 

trong đất Nguyễn Thế Phùng

Giao thông 

vận tải 1998 7 18000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ1033 624.19

331 Thi công hầm Nguyễn Thế Phùng Xây dựng 2014 5 109000

Ngành Xây 

dựng VĐ3013 624.19

332

Thi công công trình ngầm 

bằng các phương pháp đặc biệt Nguyễn Thế Phùng Xây dựng 2009 5 105000

Ngành Xây 

dựng VĐ3027 624.19



333

Cơ học công trình ngầm :  Bài 

giảng dành cho ngành kỹ thuật 

xây dựng công trình ngầm và 

mỏ

Nguyễn Quang 

Phích

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4742 624.19

334

Tổ chức và quản lý thi công,  

Bài giảng dành cho ngành Kỹ 

thuật xây dựng công trình 

ngần và mỏ

Nguyễn Duyên 

Phong

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4743 624.19

335

Bài giảng tổ chức và quản lý 

thi công công trình ngầm

Nguyễn Duyên 

Phong

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4744 624.19

336

Bài giảng cao học: Dự báo, 

phòng ngừa, khắc phục các tai 

biến kỹ thuật trong xây dựng 

công trình ngầm

Nguyễn Văn 

Quyển

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2009, 2011 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ3705 624.19

337

Bài giảng cao học: Công nghệ, 

kỹ thuật, thiết bị khoan nổ mìn 

mới trong xây dựng công trình 

ngầm

Nguyễn Văn 

Quyển

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2011 2

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ3710 624.19

338

Công trình đô thị và công trình 

ngầm Nguyễn Văn Thịnh Xây dựng 2017 2 73000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4216 624.19

339

Trắc địa đường hầm và công 

trình ngầm

Nguyễn Quang 

Tác Xây dựng 2008 5 29000

Ngành Xây 

dựng VĐ2971 624.19

340

Quy hoạch xây dựng công 

trình ngầm đô thị Nguyễn Hồng Tiến Xây dựng 2014 5 65000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ2698 624.19

341

Thi công hầm và công trình 

ngầm

Nguyễn Xuân 

Trọng Xây dựng 2012 5 143000

Ngành Xây 

dựng VĐ3026 624.19



342

Tổ chức và quản lý thi công 

công trình ngầm Nguyễn Chí Thành

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4568 624.19

343

Bài giảng cơ sở xây dựng công 

trình ngầm Nguyễn Chí Thành

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2013 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4572 624.19

344

Cơ sở xây dựng công trình 

ngầm và mỏ Nguyễn Chí Thành

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2010 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4667 624.19

345

Bê tông phun trong xây dựng 

hầm

Nguyễn Viết 

Trung Xây dựng 2017 2 79000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4713 624.19

346

Phương pháp tính toán ảnh 

hưởng của động đất tới công 

trình ngầm Nguyễn Chí Thành

Giao thông 

vận tải 2022 2 90000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ5174 624.19

347

Các phương pháp tính lún cho 

nền đất Nguyễn Uyên Xây dựng 2016 2 110000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4617 624.19

348

Tính toán thiết kế công trình 

ngầm Trần Thanh Giám Xây dựng 2013 5 126000

Ngành Xây 

dựng VĐ3003 624.19

349

Giáo trình cơ sở thiết kế cấu 

tạo công trình ngầm Trần Tuấn Minh Xây dựng 2014 3 87000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ2807 624.19

350

Tin học ứng dụng trong xây 

dựng công trình ngầm và mỏ Trần Tuấn Minh Xây dựng 2014 3 95000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ2808 624.19



351

Cơ học và tính toán kết cấu 

chống giữ công trình ngầm tập 

1 Trần Tuấn Minh Xây dựng 2014 4 167000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ2810 624.19

352

Cơ học và tính toán kết cấu 

chống giữ công trình ngầm Trần Tuấn Minh Xây dựng 2014 4 178000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ2811 624.19

353

Kỹ thuật và công nghệ xây 

dựng công trình ngầm trong mỏ Trần Tuấn Minh Xây dựng 2016 4 235000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ2959 624.19

354

Giáo trình quy hoạch không 

gian ngầm thành phố Trần Tuấn Minh Xây dựng 2017 5 94000

Ngành Xây 

dựng VĐ3063 624.19

355

Phương pháp tính toán kết cấu 

chống giữ công trình ngầm Trần Tuấn Minh

Bách khoa Hà 

Nội 2018 5 398000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ3627 624.19

356

Bài giảng cơ học công trình 

ngầm và tính toán kết cấu 

chống giữ :  Dùng cho học 

viên cao học chuyên ngành 

Xây dựng công trình ngầm và 

mỏ Trần Tuấn Minh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ3712 624.19

357

Giáo trình sửa chữa, cải tạo 

khôi phục công trình ngầm Trần Tuấn Minh Xây dựng 2019 3 86000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ3978 624.19



358

Giáo trình cơ học công trình 

ngầm và tính toán kết cấu 

chống giữ :  Dùng cho học 

viên cao học chuyên ngành Kỹ 

thuật công trình xây dựng 

ngầm Trần Tuấn Minh 2018 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4078 624.19

359

Giáo trình quản lý dự án trong 

xây dựng công trình ngầm :  

Dùng cho học viên cao học 

chuyên ngành Kỹ thuật công 

trình ngầm xây dựng ngầm Trần Tuấn Minh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4082 624.19

360

Giáo trình các phương pháp cơ 

học hiện đại và vấn đề thiết kế, 

tính toán kết cấu chống giữ 

công trình ngầm :  Dùng cho 

nghiên cứu sinh chuyên ngành 

Kỹ thuật xây dựng công trình 

ngầm Trần Tuấn Minh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4193 624.19

361

Tuyển tập các công trình khoa 

học kỷ niệm 50 năm thành lập 

bộ môn "xây dựng công trình 

ngầm và mỏ" 1966-2016

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2016 1 200000

Ngành Xây 

dựng VĐ2876 624.19

362

Xây dựng giếng đứng, đường 

hầm, hầm trạm tiết diện lớn và 

rất lớn :  Giáo trình cao học Võ Trọng Hùng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ3706 624.19



363

Bệnh học công trình và vấn đề 

sửa chữa, khôi phục công trình 

ngầm :  Giáo trình cao học 

dành cho ngành Xây dựng 

công trình ngầm, mỏ và công 

trình đặc biệt Võ Trọng Hùng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2010 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ3709 624.19

364

Bệnh học công trình và vấn đề 

sửa chữa, khôi phục công trình 

ngầm :  Giáo trình cao học 

dành cho ngành kỹ thuật xây 

dựng công trình ngầm Võ Trọng Hùng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4079 624.19

365

Bảo vệ môi trường trong xây 

dựng công trình ngầm và mỏ Võ Trọng Hùng

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2013 3 212000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ4397 624.19

366

Thiết kế quy hoạch cấu tạo 

công trình ngầm Võ Trọng Hùng

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2017 3 315000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4398 624.19

367

Xác định hình dạng tiết diện 

và chống giữ công trình ngầm 

(hầm, lò) bằng neo. :  Sách 

chuyên khảo Phạm Thị Nhàn Xây dựng 2021 2 115000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ5173 624.19

368 Bài giảng tin học ứng dụng Ngô Doãn Hào

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ1307 624.1902

369

Thiết kế công trình hầm giao 

thông Nguyễn Thế Phùng

Giao thông 

vận tải 1998 8 27800

Ngành Xây 

dựng VĐ1019 624.193

370 Thiết kế hầm giao thông Nguyễn Thế Phùng Xây dựng 2012 5 125000

Ngành Xây 

dựng VĐ2991 624.193



371

Thiết kế - Thi công giám sát 

công trình hầm giao thông

Nguyễn Viết 

Trung Xây dựng 2012 5 80000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ2995 624.193

372 Thiết kế đường hầm thủy công Nguyễn Chiến Xây dựng 2013 5 50000

Ngành Xây 

dựng VĐ2983 624.194

373

Cầu bê tông cốt thép trong đô 

thị và nút giao thông khác mức Hoàng Hà Xây dựng 2022 2 317000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5346 624.2

374

Khai thác sửa chữa - gia cố 

công trình cầu

Hoàng Phương 

Hoa Xây dựng 2012 5 100000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3186 624.2

375 Hướng dẫn đồ án thi công cầu Nguyễn Tiến Oanh Xây dựng 2014 5 70000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3223 624.2

376 Cầu thép Lê Đình Tâm

Giao thông 

vận tải 2007 1 60000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ2648 624.2

377

Cầu bê tông cốt thép trên 

đường ôtô tập 1 Lê Đình Tâm Xây dựng 2016 5 155000

Ngành Xây 

dựng VĐ2980 624.2

378

Cầu bê tông cốt thép trên 

đường ôtô Tập 2 Lê Đình Tâm Xây dựng 2012 5 95000

Ngành Xây 

dựng VĐ3001 624.2

379

Cầu bê tông cốt thép trên 

đường ôtô tập 1 Lê Đình Tâm Xây dựng 2019 2 166000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4705 624.2

380

Cầu bê tông cốt thép trên 

đường ôtô tập 2 Lê Đình Tâm Xây dựng 2018 2 104000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4701 624.2

381

Mô hình hóa và phân tích kết 

cấu cầu với Midas/Civil Ngô Đăng Quang Xây dựng 2007 1 44000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ2647 624.2



382 Thi công cầu bê tông cốt thép Nguyễn Tiến Oanh Xây dựng 2016 5 64000

Ngành Xây 

dựng VĐ3016 624.2

383

Giáo trình thiết kế các phương 

án cầu

Nguyễn Viết 

Trung Xây dựng 2011 5 50000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3184 624.2

384

Các ví dụ tính toán dầm cầu 

chữ I, T, Super-T bê tống cốt 

thép dự ứng lực theo tiêu 

chuẩn 22TCN 272 - 05

Nguyễn Viết 

Trung Xây dựng 2015 5 103000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3203 624.2

385

Công nghệ hiện đại trong xây 

dựng cầu bê tông cốt thép

Nguyễn Viết 

Trung Xây dựng 2016 2 88000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4628 624.2

386

Các công nghệ hiện đại trong 

xây dựng cầu

Nguyễn Viết 

Trung Xây dựng 2019 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4940 624.2

387

Giám sát kiểm tra chất lượng 

thi công cầu Phạm Huy Chính Xây dựng 2010 2 85000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4619 624.2

388 Tính toán thiết kế thi công cầu Phạm Huy Chính Xây dựng 2014 2 89000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4636 624.2

389 Bến cảng trên nền đất yếu Phạm Văn Giáp Xây dựng 2009 1 46000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3181 627.2

390

Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt 

thép theo 22TCN 272 - 05 tập 

2 Phạm Văn Thoan Xây dựng 2014 5 198000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3188 624.2

391

Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt 

thép theo 22TCN 272 - 05 tập 

1 Phạm Văn Thoan Xây dựng 2016 5 115000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3208 624.2



392

Công nghệ thi công móng - mố 

- trụ - tháp cầu Phạm Văn Thoan Xây dựng 2014 2 145000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4652 624.2

393

Thiết kế và thi công cầu bê 

tông chất lượng siêu cao UHPC Phạm Duy Hòa Xây dựng 2021 2 98000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ5338 624.2

394

Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công 

và nghiệm thu cầu, cống

Giao thông 

vận tải 2002 4 120000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1883, VĐ1395624.2

395 Xói lở ở công trình cầu Trần Đình Nghiên Xây dựng 2010 1 58000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4328 624.2

396

Phân tích và thiết kế kết cấu 

xây dựng bằng phần mềm SAP 

200 version 14

Nguyễn Viết 

Trung Xây dựng 2013 5 133000

Ngành Xây 

dựng VĐ2984 624.2028

397

Sửa chữa hư hỏng cầu dầm bê 

tông cốt thép bằng vật liệu và 

kỹ thuật tiên tiến Đặng Gia Nải Xây dựng 2018 2 104000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ5342 624.21

398

Cơ sở thiết kế và ví dụ tính 

toán cầu dầm và cầu giàn thép Nguyễn Bình Hà Xây dựng 2010 2 78000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4445 624.21

399

Thiết kế cầu dầm và cầu dàn 

thép Nguyễn Văn Mỹ Xây dựng 2014 5 186000

Ngành Xây 

dựng VĐ3028 624.21

400 Thi công cầu thép Lê Đình Tâm Xây dựng 2013 5 68000

Ngành Xây 

dựng VĐ2986 624.17

401 Thiết kế cầu treo dây võng

Nguyễn Viết 

Trung Xây dựng 2015 5

Ngành Xây 

dựng VĐ2965 624.238

402

Công trình depot đường sắt đô 

thị Nguyễn Hữu Thiện

Khoa học và 

kỹ thuật 2016 5 95000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3926 625.1



403

Tà vẹt bêtông cốt thép đường 

sắt đô thị Nguyễn Hữu Thiện

Khoa học và 

kỹ thuật 2016 5 98000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3930 625.14

404

Xây dựng hệ thống tầu điện 

ngầm đô thị Trần Tuấn Minh Xây dựng 2015 5 140000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ2870 625.42

405

Thiết kế yếu tố hình học 

đường ôtô bằng phần mềm 

ADS CIVIL Đỗ Ngọc Viện Xây dựng 2015 5 79000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3177 625.7028

406 Thi công đường ôtô Doãn Hoa Xây dựng 2012 5 170000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3207 625.7

407

Xây dựng nền đường ôtô đắp 

trên đất yếu Dương Ngọc Hải Xây dựng 2011 5 54000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3179 625.7

408

Nền đường đắp trên đất yếu 

trong điều kiện Việt Nam

Giao thông 

vận tải 1998 5

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1034 625.7

409

Thiết kế và xây dựng mặt 

đường sân bay

Nguyễn Quang 

Chiêu Giáo dục 2001 1 19000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1496 625.7

410 Xây dựng nền đường Ô tô

Nguyễn Quang 

Chiêu

Giao thông 

vận tải 2001 1 23000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ2649 625.7

411

Tính toán - thiết kế kết cấu 

mới và kết cấu gia cường mặt 

đường sân bay

Nguyễn Xuân 

Vinh Xây dựng 2008 1 54000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4625 625.7

412

Vật liệu xây dựng đường ôtô 

và sân bay Phạm Duy Hữu Xây dựng 2004 1 45000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4638 625.7



413

Xây dựng mặt đường ôtô và 

sân bay Phạm Huy Khang Xây dựng 2011 5 54000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3198 625.7

414

Tính toán thiết kế mặt đường 

sân bay và đường ôtô Phạm Cao Thăng Xây dựng 2012 1 66000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4749 625.7

415

Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình 

giao thông đường bộ Tập 1

Giao thông 

vận tải 1996 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ758 625.7

416

Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình 

giao thông đường bộ tập 2

Giao thông 

vận tải 1996 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ759 625.7

417

Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình 

giao thông đường bộ tập 3

Giao thông 

vận tải 1996 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ760 625.7

418

Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình 

giao thông

Giao thông 

vận tải 1998 4

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1030 625.7

419

Áp dụng kết cấu công trình và 

công nghệ tiên tiến trong xây 

dựng bền vững các tuyến 

đường bộ vùng núi Đặng Gia Nải Xây dựng 2020 1 87000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4832 625.7

420 Sổ tay thiết kế đường ô tô Nguyễn Xuân Trục Xây dựng 2015 5 126000

Ngành Xây 

dựng VĐ2993 625.725

421

Sổ tay thiết kế đường ô tô Tập 

3 Nguyễn Xuân Trục Xây dựng 2014 5 115000

Ngành Xây 

dựng VĐ2994 625.725

422 Thiết kế đường ô tô tập 2 Dương Học Hải

Giáo dục Việt 

Nam 2017 5 65000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3480 625.8

423 Thiết kế đường ô tô tập 4 Dương Học Hải

Giáo dục Việt 

Nam 2017 5 90000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3489 625.8



424 Thiết kế đường ô tô tập 1 Đỗ Bá Chương

Giáo dục Việt 

Nam 2015 5 38000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3486 625.8

425 Thiết kế đường ô tô tập 3 Nguyễn Xuân Trục

Giáo dục Việt 

Nam 2013 5 75000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3474 625.8

426

Công nghệ thi công mặt đường 

bê tông xi măng Phạm Huy Khang Xây dựng 2012 5 42000

Ngành Xây 

dựng VĐ2974 625.8

427

Mặt đường đá gia cố chất liên 

kết vô cơ

Nguyễn Quang 

Chiêu Xây dựng 2003 2 22000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4644 625.82

428

Bê tông đầm lăn trong xây 

dựng các công trình giao thông Phạm Hữu Hanh Xây dựng 2022 2 119000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5333 625.84

429

Bài giảng tính toán thiết kế 

công trình biển Nguyễn Hữu Bảng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ1332 627

430

Đánh giá tác động môi trường 

công trình thủy lợi - thủy điện

Nguyễn Thượng 

Bằng Xây dựng 2017 2 85000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4235 627

431 Công trình biển cố định Nguyễn Văn Ngọc Xây dựng 2019 2 139000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5321 627

432

Khảo sát - tính toán thủy văn 

công trình giao thông tập 1 Phạm Văn Thoan Xây dựng 2017 2 183000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4823 627



433

Khảo sát - tính toán thủy văn 

công trình giao thông tập 2 Phạm Văn Thoan Xây dựng 2017 2 256000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4820 627

434

Ôn tập thủy văn - thủy lực 

công trình giao thông Phạm Văn Thoan Xây dựng 2019 2 208000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4898 627

435

Phần mềm plaxis ứng dụng 

vào tính toán các công trình 

thuỷ công Đỗ Văn Đệ Xây dựng 2013 5 63000

Ngành Xây 

dựng VĐ2973 627.0285

436

Diễn biến các cửa sông ven 

biển miền Trung và những giải 

pháp ổn định Lê Đình Thành Xây dựng 2015 5

Ngành Xây 

dựng VĐ2964 627.124

437

Công trình biển thiết kế hệ 

thống đệm và neo tàu Đặng Quang Liên Xây dựng 2002 1 12000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4653 627.2

438

Thiết kế kháng chấn công trình 

bến cảng

Nguyễn Thành 

Trung Xây dựng 2016 2 90000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4629 627.2

439 Bến cảng trên nền đất yếu Phạm Văn Giáp Xây dựng 2009 4 46000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3181 627.2

440 Công trình bến cảng Phạm Văn Giáp Xây dựng 2012 5 125000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3187 627.2

441 Thiết kế công trình bến cảng Vũ Minh Tuấn Xây dựng 2014 2 99000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4729 627.2

442

Công trình tháo lũ trong đầu 

mối hệ thống thủy lợi Nguyễn Văn Cung Xây dựng 2015 5

Ngành Xây 

dựng VĐ2962 627.4



443

Công trình thủy lợi - Các quy 

định chủ yếu về thiết kế :  

TCXDVN 285 : 2002 Xây dựng 2009 5 18000

Ngành Xây 

dựng VĐ3178 627.5

444

Phòng chống hạn và xâm nhập 

mặn bằng giải pháp công trình 

và phi công trình Vũ Thanh Tú Xây dựng 2021 3

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5219 627.52

445

Tác động của biến đổi khí hậu 

đến hệ thống thủy lợi và giải 

pháp ứng phó Nguyễn Tuấn Anh Xây dựng 2021 3

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ5223 627.52

446

Quy trình vận hành hệ thống 

kênh tưới Trần Văn Sửu Xây dựng 2015 5

Ngành Xây 

dựng VĐ2963 627.54

447 Đê biển và kè mái nghiêng Thiều Quang Tuấn Xây dựng 2016 4

Ngành Xây 

dựng VĐ3102 627.58

448 Sổ tay xây dựng thủy điện

Giao thông 

vận tải 1996 3

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ764, VĐ765627.8

449

Tính toán kết cấu công trình 

kích thước lớn khi tương tác 

động lực học với sóng biển và 

nền

Đinh Quang 

Cường Xây dựng 2020 2 88000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4827 627.9

450

Công trình đê chắn sóng và 

bảo vệ bờ biển Đào Văn Tuấn Xây dựng 2011 2 64000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4758 627.98

451

Thiết kế công trình biển trọng 

lực bê tông

Đinh Quang 

Cường Xây dựng 2016 2 79000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4623 627.98



452

Công trình biển :  Thiết kế ụ 

khô, âu tàu, triền bến đóng tàu, 

máy nâng tàu và cửa ụ, âu Nguyễn Hữu Đẩu Xây dựng 2002 1 20000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4640 627.98

453

Công trình biển :   Chỉ dẫn 

thiết kế và thi công đê chắn 

sóng Nguyễn Hữu Đẩu Xây dựng 2001 1 18000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4639 627.98

454

Công trình biển: tiêu chuẩn 

thực hành nạo vét và tôn tạo 

đất Nguyễn Hữu Đẩu Xây dựng 2002 1 28000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4641 627.98

455

Giáo trình đào tạo công nhân 

kỹ thuật ngành nước theo 

phương pháp mô đun Nguyễn Bá Thắng Xây dựng 2008 2 72000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5324 628.1

456

Hướng dẫn thiết kế đồ án môn 

học mạng lưới cấp nước

Đặng Thị Thanh 

Huyền Xây dựng 2017 2 59000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ4243 628.1

457

Bộ tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN ISO 9000 và hệ chất 

lượng trong xây dựng Xây dựng 1999 2 95000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ1869 690

458

Các bộ định mức dự toán trong 

xây dựng cơ bản Xây dựng 2003 2 300000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ1860 690

459

Các tiêu chuẩn Việt nam về 

quy hoạch xây dựng Xây dựng 2000 2 55000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1533 690

460

Các tiêu chuẩn Việt Nam về 

quy hoạch xây dựng ` Xây dựng 2000 2 55000

Ngành Xây 

dựng VĐ1866 690



461

Cẩm nang kinh tế xây dựng :  

Định mức và đơn giá xây dựng 

cơ bản lập dự toán công trình 

xây dựng quản lí dự án và 

thanh quyết toán vốn đầu tư Xây dựng 2001 2 350000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ1859 690

462

Gia cố nền và móng khi sửa 

chữa nhà / :  Dịch nguyên bản 

từ tiếng Nga Durơnátgiư Xây dựng 2014 2 39000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4659 690

463

Tính toán thiết kế nhà cao tầng 

theo TCVN và tiêu chuẩn 

Châu Âu (EUROCODE) Đặng Tỉnh Xây dựng 2020 2 124000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4917 690

464

Định mức khảo sát thiết kế - 

đầu tư trong xây dựng cơ bản Huỳnh Minh Nhị Thống kê 2002 2 160000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ1678 690

465

Định mức dự toán công tác lắp 

đặt máy, thiết bị trong xây 

dựng cơ bản :  Ban hành kèm 

theo Quyết định số 

05/2002/QĐ-BXD ngày 21 

tháng 01 năm 2002 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng Xây dựng 2002 2 22000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ1876 690

466

Định mức vật tư xây dựng cơ 

bản :  Ban hành kèm theo 

Quyết định số 22/2001/QĐ-

BXD ngày 24 tháng 8 năm 

2001 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng Xây dựng 2003 2 38000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ1886 690



467

Định mức dự toán xây dựng 

công trình - Phần khảo sát xây 

dựng :  Công bố kèm theo 

quyết định số 1354/QĐ-BXD 

ngày 28/12/2016 của bộ 

trưởng bộ xây dựng Xây dựng 2017 2 99000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3972 690

468

Định mức dự toán xây dựng 

công trình - Phần Xây dựng Xây dựng 2017 2 498000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4307 690

469

Định mức dự toán xây dựng 

công trình ban hành kèm theo 

TT số 10 Xây dựng 2020 2 445000

Ngành Xây 

dựng VĐ4816 690

470

Định mức dự toán thí nghiệm 

chuyên ngành xây dựng :  Ban 

hành kèm theo thông tư số 

10/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ Xây dựng Xây dựng 2020 2 126000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4817 690

471

Định mức dự toán lắp đặt máy 

và thiết bị công nghệ :  Ban 

hành kèm theo Thông tư số 

10/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ Xây dựng ) Xây dựng 2020 2 135000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4825 690

472

Định mức dự toán lắp đặt hệ 

thống kỹ thuật của công trình :  

 (Ban hành kèm theo thông tư 

số 10/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ Xây dựng) Xây dựng 2020 1 207000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4830 690



473

Định mức dự toán sửa chữa và 

bảo dưỡng công trình xây 

dựng :  Ban hành kèm theo 

Thông tư số 10/2019/TT-BXD 

ngày 26/12/2019 của Bộ Xây 

dựng Xây dựng 2020 1 137000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4831 690

474

Định mức dự toán khảo sát 

xây dựng công trình :  Ban 

hành kèm theo Thông tư số 

10/2019TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ Xây dựng Xây dựng 2020 2 112000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4833 690

475 Giáo trình cấu tạo kiến trúc Xây dựng 2016 5 104000

Ngành Xây 

dựng VĐ3004 690

476

Sổ tay thi công nhà cao tầng 

tập 3 Lê Mục Đích Xây dựng 2017 2 87000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3971 690

477

Hướng dẫn giải thích và áp 

dụng tiêu chuẩn ISO 

9001:1994 :  Cho ngành tư vấn 

kĩ thuật Lê Doãn Phách Xây dựng 1999 1 10000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1540 690

478

Hướng dẫn đồ án môn học lập 

định mức kỹ thuật xây dựng

Nguyễn Liên 

Hương Xây dựng 2020 2 64000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4860 690

479

Phương pháp phần tử hữu hạn 

và dải hữu hạn Nguyễn Trâm Xây dựng 2013 1 78000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4518 690

480

Phương pháp phần tử hữu hạn 

và các ứng dụng trong tính 

toán kỹ thuật Nguyễn Trâm Xây dựng 2016 2 113000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4762 690



481 Thi công nhà cao tầng

Nguyễn Xuân 

Trọng Xây dựng 2014 5 268000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ3226 690

482

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các 

công trình kiến trúc Phan Tấn Hài Xây dựng 2016 5 108000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ3197 690

483

Thiết kế nhà cao tầng với  

ETABS Phạm Quang Hiển Thời đại 2014 2 76000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5004 690

484

Các quy định về đấu thầu và 

xây dựng :  Văn bản mới nhất Quốc Cường Thống Kê 2003 2 114000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ1887 690

485

Quy chuẩn xây dựng Việt nam 

tập 1 Ban hành theo Quyết 

định số 682/BXD - CSXD 

ngày 14-12 -1996 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng Xây dựng 1997 1 30000

Ngành Xây 

dựng VĐ1541 690

486

Quy chuẩn xây dựng Việt nam 

tập 2 Ban hành theo Quyết 

định số 439/BXD-CSXD ngày 

25-9-1997 của Bộ trưởng Bộ 

xây dựng Xây dựng 1997 3 40000

Ngành Xây 

dựng VĐ1542, VĐ1874690

487

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 

tập 3 Phụ lục: Số liệu tự nhiên 

Việt nam; Ban hành theo 

Quyết định số 439/BXD - 

CSXD ngày 25-9 -1997 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Xây dựng 1997 3 40000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ1543, VD1875690



488

Tải trọng và tác động tiêu 

chuẩn thiết kế Xây dựng 2013 5 44000

Ngành Xây 

dựng VĐ2975 690

489

Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn 

nước mặt - nước ngầm phục vụ 

hệ thống cấp nước sinh hoạt Xây dựng 1999 2 4000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1534 690

490

Hệ chất lượng trong xây dựng 

:  TCXD 219, TCXD 220, 

TCXD 221, TCXD 222 : 1998 Xây dựng 1998 2 15000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1535 690

491

Đất xây dựng phương pháp thí 

nghiệm hiện trường thí nghiệm 

xuyên tiêu chuẩn Xây dựng 1999 2 6000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1536 690

492

Gia cố nền đất yếu bằng bấc 

thấm thoát nước Xây dựng 2000 2 8000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1537 690

493

Tiêu chuẩn về khảo sát và đo 

đạc xây dựng Xây dựng 2000 4 88000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ1538, VĐ1861690

494

Quy hoạch xây dựng đô thị :  

Tiêu chuẩn thiết kế Xây dựng 2000 2 34000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1539 690

495

Hướng dẫn giải thích và áp 

dụng tiêu chuẩn ISO 

9001:1994 :  Cho ngành tư vấn 

kĩ thuật Lê Doãn Phách Xây dựng 1999 1 10000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1540 690

496

Tiêu chuẩn kỹ thuật của xi 

măng và phụ gia :  TCVN 

4745 : 1989, TCVN 2682 : 

1999, TCVN 3736 : 1982, 

TCVN 3735 : 1982, TCVN 

5691 : 2000 Xây dựng 2002 2 8000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1862 690



497

Tiêu chuẩn thiết kế nhà và 

công trình :  TCXD 45-1978, 

TCXD 60-1974, TCVN 1620-

1975, TCVN 3715-1982, 

TCVN 5452-1991 Xây dựng 2002 2 35000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1863 690

498

Dung sai trong xây dựng :  

TCXD209: 1998, TCXD193: 

1996, TCXD210: 1998 Xây dựng 2002 2 30000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1864 690

499

Tiêu chuẩn vật liệu xây dựng :  

TCVN6926: 2001, 

TCXDVN291: 2002, 

TCVN197: 2002 Xây dựng 2003 2 40000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1868 690

500

TCVN - Tiêu Chuẩn Quốc Gia 

(TCVN 5438:2016, 

6017:2015, 6820:2015, 

10653:2015, 10654:2015, 

10655:2015, 10302:2014, 

10672-1:2015, 10672-2:2015, 

10686:2016, 10796:2016, 

2231:2016) Xây dựng 2020 2 114000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ5345 690

501

Thiết kế công trình chịu động 

đất Xây dựng 2015 5 180000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ3225 690

502

Giám sát thi công và nghiệm 

thu công trình xây dựng :  

Phần xây dựng Bùi Mạnh Hùng Xây dựng 2015 5 194000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ3191 690.028



503

Giám sát thi công và nghiệm 

thu công trình xây dựng :  

Phần lắp đặt thiết bị Bùi Mạnh Hùng Xây dựng 2013 5 128000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ3192 690.028

504

Tư vấn dự án và tư vấn giám 

sát thi công xây dựng Trịnh Quốc Thắng Xây dựng 2018 2 97000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4424 690.028

505

Kết cấu nhà cao tầng bê tông 

cốt thép Lê Thanh Huấn Xây dựng 2014 5 59000

Ngành Xây 

dựng VĐ3017 690.071

506

Kết cấu nhà bê tông cốt thép 

nhiều tầng Nguyễn Lê Ninh Xây dựng 2018 1 179000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4285 690.071

507 Kết cấu nhà cao tầng Sullơ, W Xây dựng 2016 5 82000

Ngành Xây 

dựng VĐ2809 690.1

508

Sổ tay công trình sư kết cấu 

nhà cao tầng Lê Mục Đích Xây dựng 2014 1 339000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4714 690.383

509 Nhà ở xã hội Ngô Lê Minh Xây dựng 2019 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4937 690.8

510 Bài tập vật liệu xây dựng Phùng Văn Lự Giáo dục 1998 5 8000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1036 691

511 Bài giảng Vật liệu xây dựng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2020 1

Ngành Xây 

dựng VĐ4355 691

512

Bài giảng thí nghiệm vật liệu 

xây dựng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2019 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4347 691

513 Cấu tạo bê tông cốt thép Xây dựng 2014 5 75000

Ngành Xây 

dựng VĐ2871 691



514

Thiết kế khung bê tông cốt 

thép toàn khối Đặng Vũ Hiệp Xây dựng 2019 2 143000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4656 691

515

Giáo trình thí nghiệm vật liệu 

xây dựng Nguyễn Cao Đức Xây dựng 2013 2 40000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4413 691

516 Giáo trình vật liệu xây dựng Xây dựng 2011 1 73000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4415 691

517

Giáo trình kỹ thuật cốt thép 

biết hàn theo phương pháp 

môđun Xây dựng 2010 2 55000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5327 691

518

Vật liệu và công nghệ chống 

thấm trong công trình xây dựng Hoàng Minh Đức Xây dựng 2022 2 68000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5340 691

519 Thí nghiệm vật liệu xây dựng Nguyễn Duy Hiếu Xây dựng 2016 2 64000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4646 691

520 Vật liệu xây dựng Nguyễn Thị Nụ

Giao thông 

vận tải 2017 5

Ngành Xây 

dựng VĐ3061 691

521

Vật liệu xây dựng :  Viết theo 

chương trình đã được hội đồng 

môn học ngành xây dựng 

thông qua Phùng Văn Lự Giáo dục 1998 5 13000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1035 691

522 Bài tập vật liệu xây dựng Phùng Văn Lự Giáo dục 2001 4 11000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1637 691

523

Vật liệu xây dựng :  Viết theo 

chương trình đã được Hội 

đồng môn học ngành Xây 

dựng thông qua Phùng Văn Lự Giáo dục 2001 2 18000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1641 691



524

Vật liệu xây dựng :  Viết theo 

chương trình đã được Hội 

đồng môn học ngành xây dựng 

thông qua Phùng Văn Lự Giáo dục 2016 4 52000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ3498 691

525

Vật liệu và sản phẩm trong xây 

dựng Phùng Văn Lự Xây dựng 2017 2 102000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4658 691

526 Giáo trình vật liệu xây dựng Phan Thế Vinh Xây dựng 2022 2 105000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ5335 691

527

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về sản phẩm, hàng hóa vật liệu 

xây dựng :  (Ban hành kèm 

theo Thông tư số 19/2019/TT-

BXD ngày 31/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) Xây dựng 2020 1 55000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4834 691

528

Kỹ thuật thi công bê tông và 

bê tông cốt thép Nguyễn Bá Đô

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2014 2 24000

Ngành Xây 

dựng VĐ2833 691.3

529 Chất kết dính vô cơ Vũ Đình Đấu Xây dựng 2012 2 83000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4756 691.99

530 Đấu thầu trong xây dựng Bùi Mạnh Hùng Xây dựng 2022 2 268000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ5332 692

531

Quản lý vật tư thiết bị trong dự 

án xây dựng Bùi Ngọc Toàn Xây dựng 2013 1 62000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4426 692.5



532

Quản lý dự án xây dựng, thiết 

kế đấu thầu và các thủ tục 

trước xây dựng Bùi Ngọc Toàn Xây dựng 2018 2 114000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4437 692.5

533

Hư hỏng - sửa chữa - gia 

cường kết cấu thép và gạch đá Lê Văn Kiểm Xây dựng 2009 5 40000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3182 693

534

Công nghệ bê tông và bê tông 

đặc biệt Phạm Duy Hữu Xây dựng 2014 5 86000

Ngành Xây 

dựng VĐ2998 693

535

Công nghệ gốm xây dựng :  

(Viết theo chương trình đã 

được Hội đồng Ngành Vật liệu 

xây dựng thông qua) Vũ Đức Minh Xây dựng 2017 2 169000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4419 693.3

536

Hệ chất kết dính gốc nhựa 

Epoxy cho bê tông :  TCVN 

7951 : 2008, TCVN 7952-1-11 

: 2008, TCVN 7953 : 2008 Xây dựng 2011 1 33000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4300 693.5

537

Kết cấu bê tông và bê tông cốt 

thép tiêu chuẩn thiết kế =  

Concrete and reinforced 

concrete strucres - Design 

standard Xây dựng 2015 5 91000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ3224 693.5

538

Kết cấu bê tông ứng lực trước 

căng sau trong nhà nhiều tầng Lê Thanh Huấn Xây dựng 2011 5 45000

Ngành Xây 

dựng VĐ3010 693.5

539

Tính toán kết cấu liên hợp 

thép - bê tông cốt thép theo 

tiêu chuẩn EUROCODE 4 Nguyễn Xuân Huy Xây dựng 2017 2 86000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4259 693.5

540

Lý thuyết ăn mòn và chống ăn 

mòn bêtông - bêtông cốt thép 

trong xây dựng Nguyễn Mạnh Phát Xây dựng 2012 5 29000

Ngành Xây 

dựng VĐ3018 693.5



541

Bài tập và đồ án môn học kết 

cấu bê tông cốt thép Xây Dựng 2014 5 43000

Ngành Xây 

dựng VĐ2907 693.54

542

Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi 

công bê tông toàn khối nhà 

nhiều tầng Doãn Hiệu Xây dựng 2019 2 93000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4637 693.54

543

Sàn sườn bêtông cốt thép toàn 

khối

Nguyễn Đình 

Cống

Khoa học và 

kỹ thuật 2016 5 76000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ3947 693.54

544

Bài giảng kết cấu thép :  Cấu 

kiện cơ bản

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4352 693.7

545 Giáo trình kết cấu thép phần 1 Hoàng Bắc An Xây dựng 2018 2 175000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4246 693.7

546

Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết 

kế (TCVN 5575:2012) :  Steel 

structures - Design standard Xây dựng 2014 1 74000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4321 693.7

547

Giáo trình kết cấu công trình 

thép Lê Anh Thắng Xây dựng 2019 2 179000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4861 693.7

548

Thiết kế kết cấu thép trong 

công trình xây dựng dân dụng 

và công nghiệp Nguyễn Võ Thông Xây dựng 2018 2 119000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4251 693.7

549

Thiết kế liên kết trong kết cấu 

thép theo tiêu chuẩn Mỹ 

AISC/LRFD 360-16 Trần Văn Phúc Xây dựng 2020 2 108000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4858 693.7



550 Sổ tay sử dụng thép thế giới Ngô Trí Phúc

Khoa học và 

Kỹ thuật 2003 3 240000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1896 693.71

551

Công nghệ vật liệu khoáng 

cách âm - cách nhiệt Nguyễn Văn Phiêu Xây dựng 2010 2 72000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ5356 693.8

552 Công nghệ vật liệu cách nhiệt Nguyễn Như Quý Xây dựng 2013 2 60000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ5343 693.8

553

Tiêu chuẩn Việt Nam về sơn, 

vecni và vật liệu chống thấm Xây dựng 2020 2 58000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5351 693.89

554

Kiểm soát chất lượng không 

khí bên trong công trình

Nguyễn Đức 

Lượng Xây dựng 2018 2 93000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4223 696

555

Kiến trúc hướng dòng thông 

gió tự nhiên

Nguyễn Tăng 

Nguyệt Thu Xây dựng 2022 2 83000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5367 697.92

556 Nguyên lí thiết kế kiến trúc Tạ Trường Xuân Xây dựng 2018 2 130000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4835 720

557

Hướng dẫn thực hành thiết kế 

với Revit Architecture

Nguyễn Thị Tâm 

Đan Xây dựng 2020 2 94000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4899 720

558

Giáo trình thực hành thiết kế 

kiến trúc với Vray và Sketchup Phạm Quang Huy Thanh Niên 2019 1 135000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4930 720.222



559

Nguyên lý thiết kế kiến trúc 

dân dụng Cấu tạo kiến trúc và 

chọn hình kết cấu

Nguyễn Đức 

Thiềm Xây dựng 2021 2 159000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5371 721

560

Thiết kế và thi công tường 

chắn đất có cốt Dương Học Hải Xây dựng 2017 2 44000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ4635 721.2

561 Áp lực đất và tường chắn đất Phan Trường Phiệt Xây dựng 2012 5 115000

Ngành Xây 

dựng VĐ2997 721.2

562 Thiết kế & thi công tường cừ Vũ Minh Tuấn Xây dựng 2014 2 91000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ4643 721.2

563

Quy hoạch xây dựng phát triển 

đô thị Nguyễn Thế Bá Xây dựng 2017 5 96000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ3212 725

564 Thiết kế kiến trúc công nghiệp Nguyễn Minh Thái Xây dựng 2013 5 84000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ3285 725

565 Thiết kế nhà ở Trần Xuân Đỉnh Xây dựng 2022 2 140000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5368 728

566

Chiếu sáng tự nhiên công trình 

kiến trúc & hiệu quả năng 

lượng

Nguyễn Hoàng 

Minh Vũ Xây dựng 2022 2 229000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5358 729.28

567

Từ điển kỹ thuật xây dựng cầu 

Việt - Anh

Nguyễn Viết 

Trung Xây dựng 2011 2 32000

Ngành Xây 

dựng TĐ138 624.203

568

Từ điển Bách khoa xây dựng 

kiến trúc Đoàn Định Kiến Xây dựng 2003 2 120000

Ngành Xây 

dựng TĐ139 624



569

Từ điển kỹ thuật xây dựng và 

máy móc thiết bị thi công Anh 

- Pháp - Việt Phạm Thái Vinh Xây dựng 2005 2 120000

Ngành Xây 

dựng TĐ140 624

570

Từ điển kỹ thuật xây dựng cầu 

Anh - Việt

Nguyễn Viết 

Trung Xây dựng 2005 2 34000

Ngành Xây 

dựng TĐ141 624.203

571

Từ điển kỹ thuật thủy lợi Anh - 

 Việt Phạm Thái Vinh Xây dựng 2002 2 60000

Ngành Xây 

dựng TĐ142 627.52

572

Thuật ngữ địa kỹ thuật Anh - 

Việt Trinh Việt Cường Xây dựng 2018 2 82000

Ngành Xây 

dựng TĐ143 624.15

573

Các thuật ngữ kỹ thuật Việt - 

Anh Anh - Việt cầu đường ô tô

Nguyễn Quang 

Chiêu Xây dựng 2011 2 44000

Ngành Xây 

dựng TĐ144 625.7

574

Thuật ngữ xây dựng hầm Anh - 

 Việt

Nguyễn Viết 

Trung Xây dựng 2005 2 65000

Ngành Xây 

dựng TĐ145 624.193

575

Từ điển kỹ thuật xây dựng 

Anh - Việt:  Khoảng 38.000 

thuật ngữ Nguyễn Văn Bình

ĐH Bách 

khoa TP HCM 1

Ngành Xây 

dựng TĐ459

576

Từ điển Anh - Việt chuyên 

ngành xây dựng Thống kê 1998 7

Ngành Xây 

dựng

TĐ462, 

463, 494, 

495, 496, 

497, 498

577

Từ điển giải nghĩa kỹ thuật 

kiến trúc và xây dựng Anh - 

Việt

Khoa học và 

kỹ thuật 1994 2 28000

Ngành Xây 

dựng

TĐ530, 

531

578

Giáo trình cơ sở xây dựng 

ngầm trong mỏ :  Tập 1

Nguyễn Văn 

Quyển, Nguyễn 

Văn Đước

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1991 3

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ44 624.19

579

Tính toán độ bền và sự phá 

huỷ các công trình Nguyễn Huy Đỉnh

Khoa học và 

kỹ thuật 1980 1

Ngành Xây 

dựng VĐ589 620.1

580

Tính toán áp lực đất đá lên 

công trình Đinh Xuân Bảng

Khoa học và 

kỹ thuật 1973 2

Ngành Xây 

dựng VĐ482 624.1513



581 Cơ sở thiết kế công trình ngầm Lê Văn Thưởng

Khoa học và 

kỹ thuật 1981 1

Ngành Xây 

dựng VĐ593 624.19

582 Cấu tạo và tính toán móng máy Xavinôv, O.A

Khoa học và 

kỹ thuật 1971 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ606 624.152

583

Sổ tay thiết kế nền và móng : 

Tập 2

Khoa học kỹ 

thuật 1975 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ598 624.152

584

Sổ tay thiết kế nền và móng : 

Tập 1

Khoa học kỹ 

thuật 1974 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ369 624.152

585

Các phương pháp thực hành 

tính dầm và bản móng trên nền 

đàn hồi Jêmôskin, B. N

Khoa học và 

kỹ thuật 1971 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ547 624.152

586

Kinh nghiệm xây dựng nền 

móng ở nước ngoài Ganitsêv, I.A

Khoa học và 

kỹ thuật 1978 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ600 624.152

587

Tính toán nền móng theo trạng 

thái giới hạn Lê Quý An

Khoa học và 

kỹ thuật 1976 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ599 624.152

588 Cơ học đất, Tập 1 Lê Huy Hoàng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1972 1

Ngành Xây 

dựng VĐ310 624.1

589 Cơ học đất Nguyễn Văn Quý

Đại học và 

giáo dục 

chuyên nghiệp 1970 1

Ngành Xây 

dựng VĐ312 624.1



590 Áo đường bằng đất gia cố Bezruk,V.M

Khoa học và 

kỹ thuật 1981 1

Ngành Xây 

dựng VĐ644 625.7

591

Giáo trình cơ sở xây dựng 

ngầm trong mỏ :  Tài liệu nội 

bộ dùng cho sinh viên ngoài 

ngành

Nguyễn Văn 

Quyển, Nguyễn 

Văn Đước

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1991 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ443 624.19

592

Hướng dẫn thiết kế thi công 

công trình ngầm trong mỏ :  

Dùng làm tài liệu tham khảo 

cho sinh viên ngoài ngành xây 

dựng ngầm và mỏ Đặng Văn Quân

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1974 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ234 624.19

593

Cơ sở xây dựng ngầm trong 

mỏ, Tập 2

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1987 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ998 624.19

594

Bài giảng cơ học khối đá và 

phương pháp đánh giá độ ổn 

định cho công trình ngầm 

không chống :  Dành cho học 

viên cao học Phí Văn Lịch

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1994 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ94 624.1513

595

Bài giảng vỏ chống nhiều lớp 

sử dụng khả năng mang tải của 

khối đá :  Dành cho học viên 

cao học Võ Trọng Hùng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1993 1

Ngành Xây 

dựng VĐ93 624.1

596

Hướng dẫn thiết kế thi công 

giếng đứng :  Tài liệu tham 

khảo, Tập 1

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1971 3

Ngành Xây 

dựng VĐ238 624.1

597 Xây dựng cổ giếng đứng 1977 1

Ngành Xây 

dựng VĐ240 624.1

598 Quy hoạch đô thị Phạm Kim Giao Xây dựng 1991 2

Ngành Xây 

dựng VĐ744, VĐ743711



599

Hướng dẫn thiết kế quy hoạch 

chiều cao và thoát nước đô thị Bùi Văn Toàn Xây dựng 1993 2

Ngành Xây 

dựng VĐ728, VĐ729711

600

Kết cấu bê tông cốt thép.Tiêu 

chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn Việt 

Nam.TCVN 5574-

1991 Xây dựng 1992 4

Ngành Xây 

dựng VĐ727, VĐ740, VĐ741, VĐ742693.5

601

Các bài thực hành cơ bản nghề 

nề

Đại học và 

giáo dục 

chuyên nghiệp 1992 1

Ngành Xây 

dựng VĐ673 693.1

602

Các phương pháp thực hành và 

những ví dụ tính toán kết cấu 

bêtông cốt thép Konxtantinov I. A

Khoa học và 

kỹ thuật 1975 1

Ngành Xây 

dựng VĐ617 693

603

Định mức sử dụng vật liệu và 

điều lệ tạm thời về việc quản 

lý vật liệu theo định mức trong 

kiến thiết cơ bản 1965 1

Ngành Xây 

dựng VĐ587 691

604

Định mức vật tư trong kiến 

thiết cơ bản 1972 1

Ngành Xây 

dựng VĐ627 691

605 Bài giảng vật liệu xây dựng

Nguyễn Văn 

Quyển

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1991 1

Ngành Xây 

dựng VĐ427 691

606

Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng 

tự nhiên và nhân tạo cho các 

công trình kiến trúc :  Tiêu 

chuẩn xây dựng Xây dựng 1983 1

Ngành Xây 

dựng VĐ530 690.597

607

Tập thiết kế mẫu tuyển chọn 

năm 1974 1975 1

Ngành Xây 

dựng VĐ642 690

608 Thiết kế công trình xây dựng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1977 1

Ngành Xây 

dựng VĐ237 624

609

Thiết kế tháp giếng 4 cột bằng 

thép

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1970 1

Ngành Xây 

dựng VĐ236 624.1

610

Khảo sát đất bằng phương 

pháp xuyên Sanglerat, G Xây dựng 1996 2

Ngành Xây 

dựng VĐ938 624.1517



611 Giáo trình kỹ thuật thi công Xây dựng 2000 2 32000

Ngành Xây 

dựng VĐ1380 624

612 Từ điển Nga-Việt xây dựng

Khoa học và 

kỹ thuật 1970 1

Ngành Xây 

dựng TĐ14

613

Quản lý rủi ro, sự cố trong xây 

dựng công trình ngầm và khai 

thác mỏ hầm lò

Nguyễn Duyên 

Phong Xây dựng 2023 1 198000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ5561 624.19

614

Các phương pháp sơ đồ mạng 

trong xây dựng Trịnh Quốc Thắng Xây dựng 1999 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ1080 624

615

Ứng dụng mô hình trí tuệ nhân 

tạo trong khoan - nổ mìn thi 

công công trình ngầm và mỏ Nguyễn Chí Thành

Giao thông 

vận tải 2025 2 389000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ VĐ5738 624

616

Giáo trình phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học Trần Tuấn Minh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

Thuật Xây 

Dựng ; Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5748 001.42

617

Thiết kế tối ưu trong xây dựng 

công trình Võ Trọng Hùng

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kỹ 

Thuật Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5749 624.19

618

Giáo trính cơ học công trình 

ngầm Trần Tuấn Minh

Đại học Mỏ - 

Địa chất

2013 ; 

2024 1

Ngành Kỹ 

thuât xây 

dựng ; 

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5750 624.19

619 Bài giảng công trình xây dựng Dương Văn Bình

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2023 2

Địa kỹ thuật 

xây dựng

Địa kỹ thuật 

xây dựng VĐ5785 624.152



620

Bài giảng Tiếng anh ngành địa 

kỹ thuật xây dựng

Phạm Thị Việt 

Nga

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2023 2

Địa kỹ thuật 

xây dựng

Địa kỹ thuật 

xây dựng VĐ5789 624.15

621

Bài giảng an toàn, vệ sinh lao 

động trong địa kỹ thuật Bùi Trường Sơn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2023 2

Địa kỹ thuật 

xây dựng

Địa kỹ thuật 

xây dựng VĐ5790 624.15

622

Bài giảng Autocad cho địa kỹ 

thuật xây dựng Nguyễn Văn Hùng

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2023 2

Địa kỹ thuật 

xây dựng

Địa kỹ thuật 

xây dựng VĐ5791 624.15

623

Bài giảng kết cấu nhà và công 

trình cao tầng bê tông cốt thép Lê Huy Việt

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5923 624

624

Bài giảng cao học kết cấu áo 

đường hiện đại

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ5925 624

625

Bài giảng quy hoạch phát triển 

bền vững công trình hạ tầng đô 

thị Đặng Quang Huy

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5917 624

626

Bài giảng công nghệ - kỹ thuật 

xây dựng hiện đại Tăng Văn Lâm

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5912 624

627

Bài giảng kết cấu thép nâng 

cao Phạm Thị Nhàn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5926 624

628

Bài giảng khoa học, công nghệ 

và tổ chức xây dựng Phạm Thị Nhàn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5927 624

629

Bài giảng động đất và lý 

thuyết kháng chấn Đặng Văn Phi

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5933 624

630

Bài giảng ổn định công trình 

xây dựng Đặng Văn Phi

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5932 624



631

Bài giảng chuyên đề nghiên 

cứu quy hoạch và quản lý dự 

án công trình xây dưng Tăng Văn Lâm

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5913 624

632

Bài giảng quy hoạch và quản 

lý dự án công trình dân dụng 

và công nghiệp Tăng Văn Lâm

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5915 624

633

Bài giảng chuyên đề nghiên 

cứu kết cấu công trình cao tầng Lê Huy Việt

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5922 624

634

Bài giảng nguyên lý thiết kế 

công trình Passive house Bùi Văn Đức

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5930 624

635

Bài giảng công nghệ và kỹ 

thuật xử lý nền móng công 

trình DD&CN Bùi Văn Đức

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5929 624

636

Bài giảng chuyên đề nghiên 

cứu công nghệ và kỹ thuật xử 

lý nền móng công trình XD Bùi Văn Đức

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5931 624

637

Bài giảng kết cấu bê tông cốt 

thép nâng cao Nguyễn Văn Mạnh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 2

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5928 624

638

Bài giảng bê tông tính năng 

cao và siêu cao Phạm Đức Thọ

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5919 624



639 Bài giảng thoát nước đô thị

Nguyễn Trọng 

Dũng

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyênngành 

kỹ thuật xây 

dựng và kỹ 

thuật xây dựng 

công trình giao 

thông VĐ5921 624

640

Bài giảng chuyên đề nghiên 

cứu công nghệ - kỹ thuật xây 

dựng hiện đại Tăng Văn Lâm

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

xậy dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5914 624

641

Bài giảng nền và móng nâng 

cao Đặng Quang Huy

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Kỹ thuật xây 

dựng VĐ5916 624

642 Bài giảng cơ học đất nâng cao Hoàng Đình Phúc

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông VĐ5924 624

643

Bài giảng công nghệ tiên tiến 

trong xây dựng hạ tầng đô thị Vũ Minh Ngạn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5936 624

644

Bài giảng xây dựng cầu nâng 

cao

Nguyễn Trọng 

Dũng

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5920 624

645 Bài giảng đường sắt đô thị Vũ Minh Ngạn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5938 624

646

Bài giảng vật liệu tiên tiến 

trong xây dựng

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5934 624



647

Bài giảng quản lý công trình 

hạ tầng đô thị bằng công nghệ 

GIS và quét laser 3D mặt đất Vũ Minh Ngạn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5937 624

648

Bàì giảng từ biến và phá hủy 

của vật liệu bê tông Phạm Đức Thọ

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5939 624

649

Bài giảng mô phỏng số trong 

xây dựng Đỗ Ngọc Anh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5918 624

650

Bài giảng Các giải pháp nâng 

cao hiệu quả công nghệ thi 

công công trình ngầm Đặng Văn Kiên

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5961 624

651

Giáo trình sự cố kỹ thuật xảy 

ra trong xây dựng công trình 

ngầm và cách giải pháp dự 

báo, khắc phục Nguyễn Chí Thành

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5960 624

652

Bài giảng phân tích kết cấu 

ngoài giới hạn đàn hồi Ngô Xuân Hùng

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ6037 624

653

Bài giảng kết cấu liên hợp thép 

- bê tông cốt thép Nguyễn Văn Mạnh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ6035 624

654 Quản lý dự án xây dựng Đỗ Thị Xuân Lan

Đại học quốc 

gia Tp. Hồ 

Chí Minh 2016 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5794 338.4546

655

Xây dựng công trình ngầm 

trong điều kiện đặc biệt Đặng Văn Kiên

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5959 624



656

Vật liệu, kết cấu chống mới 

trong xây dựng công trình 

ngầm và mỏ Võ Trọng Hùng

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5950 624

657

Ổn định và bền vững công 

trình ngầm Võ Trọng Hùng

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ5949 624

658

Giáo trình cơ học công trình 

ngầm và tính toán kết cấu 

chống giữ Trần Tuấn Minh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5956 624

659

Giáo trình ứng dụng các 

phương pháp số trong tính 

toán thiết kế công trình ngầm Trần Tuấn Minh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5955 624

660

Bài giảng các biện pháp nâng 

cao hiệu quả xây dựng công 

trình ngầm

Nguyễn Duyên 

Phong

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình ngầm

Chuyên ngành 

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

ngầm VĐ5958 624

661

Bài giảng bệnh học công trình 

và vấn đề sửa chữa, khôi phục 

công trình ngầm

Nguyễn Duyên 

Phong

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình ngầm

Chuyên ngành 

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

ngầm VĐ5957 624

662

Bài giảng quản lý dự án xây 

dựng công trình ngầm

Nguyễn Duyên 

Phong

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5942 624

663

Bài giảng ứng dụng các quá 

trình vật lý trong xây dựng 

công trình ngầm Nguyễn Chí Thành

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5954 624



664

Bài giảng những tiến bộ trong 

lĩnh vực xây dựng công trình 

ngầm bằng phương pháp lộ 

thiên Nguyễn Chí Thành

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5953 624

665

Bài giảng bảo vệ môi trường 

trong xây dựng, sử dụng công 

trình ngầm và công trình đặc 

biệt Nguyễn Tài Tiến

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5945 624

666

Bài giảng quy hoạch mặt bằng 

và công trình bề mặt phục vụ 

cho xây dựng, sử dụng công 

trình ngầm Nguyễn Tài Tiến

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên Ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5943 624

667

Tự động hóa, tối ưu hóa thiết 

kế công trình ngầm và hệ 

thống công trình ngầm Đỗ Ngọc Thái

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2019 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyện ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5948 624

668

Những tiến bộ trong lĩnh vực 

thi công công trình ngầm bằng 

máy đào hầm Đỗ Ngọc Thái

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5947 624

669

Bải giảng dự báo tính toán áp 

lực lên công trình ngầm bằng 

các lí thuyết hiện đại mô hình 

hóa hệ thống "khối đá-công 

trình ngầm" Đỗ Ngọc Anh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2022 2

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây xựng công 

trình ngầm VĐ5944 624

670

Bài giảng dự báo, phòng ngừa, 

khắc phục các tai biến kỹ thuật 

trong xây dựng công trình 

ngầm Đỗ Ngọc Anh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5941 624

671

Công nghệ, kỹ thuật, thiết bị 

khoan nổ mìn mới trong xây 

dựng công trình ngầm Đỗ Ngọc Anh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5940 624



672

Bài giảng mô hình hóa các tính 

chất của đá và khối đá Đào Viết Đoàn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5952 624

673

Bài giảng kỹ thuật đo đạc quan 

trắc trong thi công công trình 

ngầm Đào Viết Đoàn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5951 624

674

Bài giảng áp lực đất đá và tải 

trọng tác dụng lên công trình 

ngầm Đặng Trung Thành

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5946 624

675

Bài giảng phương pháp tính 

toán thiết kế máy đào lò Nguyễn Khắc Lĩnh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành kỹ 

thuật xây 

dựng VĐ6034 526

676 Quản lý đô thị Phạm Trọng Mạnh Xây dựng 2013 2 60000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ6181 624

677 Chính sách đô thị Võ Kim Cương Xây dựng 2023 2 95000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ6183 624

678

Cơ cấu quy hoạch của thành 

phố hiện đại Bocharov, IU.P. Xây dựng 2019 2 77000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ6185 711.4

679

Giáo trình cấu tạo kiến trúc 

công trình dân dụng Võ Huy Dũng Xây dựng 2020 2 83000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Dân dụng và 

công nghiệp VĐ6177 720.711

680

Nguyên lý thiết kế kiến trúc 

dân dụng - Khái niệm kiến trúc 

và cơ sở sáng tác

Nguyễn Đức 

Thiềm Xây dựng 2023 2 166000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ6205(2) VM 2960(8)720.711



681

Đô thị học - Những khái niệm 

mở đầu

Trương Quang 

Thao Xây dựng 2011 2 130000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ6213(2) Q1477(28)307.76

682

Tunnel Lining Design Guide : 

The Bristish Tunnelling 

Society and The Institution of 

Civil Engineers Wallis, David

Thomas 

Telford 

Publishing 2004 1 5410000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm KĐ2241 624.1

683

Rock Slope Engineering : 

Civil application Wyllie, Duncan C CRC Press 2018 1 2864000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm KĐ2239 624.1

684

Landslides and Engineered 

Slopes. From the Past to the 

Future CRC Press 2008 1 3360000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở KĐ2395 624

685

Carpentry and building 

construction Feirer, John L

Đại học Mỏ - 

Địa Chất McGraw Hill 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng KĐ1009 694

686

Dictionary of landscape 

architecture and construction

Christensen, Alan 

Jay

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2005 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng KĐ545 712.03

687 Space planning basics Karlen, Mark

John Wiley & 

Sons 2004 1

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng KĐ703 729

688 Interiors : An introduction Nielson, Karla J McGraw Hill 2007 2

Ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng KĐ1440(2)729

689

Petrography of cementitious 

Materials

DeHayes Sharon 

M ASTM 1994 3

Ngành Xây 

dựng KĐ1522(2), KĐ284620.1

690

Constructions speciales en 

beton arme Nguyen Le Ninh

Sciences et 

techniques 2015 10 125000

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở KĐ1988 624



691

Fundamentals of structural 

stability Simitses, George J Elsevier 2006 1

Ngành Xây 

dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp KĐ1854 624.171

692

The paris-lexington road : 

Community-based planning 

and context sensitive highway 

design

Schneider, Krista 

L LAF 2003 2

Ngành Xây 

dựng KĐ588 625.7

693

Construction of offshore 

structures Gerwick, Ben C Wiley 1986 1

Ngành Xây 

dựng KB1086 627.9

694

Diy quick fix : Problem - 

solving techniques for 

repairing and improving your 

home Cassell, Julian KD 2008 2

Ngành Xây 

dựng KĐ786(2) 643


